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DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH  

KỲ HỌP THỨ HAI (CHUYÊN ĐỀ), HĐND XÃ KHOÁ I  

           
I. Thời gian tổ chức kỳ họp: 01 ngày (ngày 14 tháng 8 năm 2025, thứ Năm). 

II. Địa điểm tổ chức kỳ họp: Hội trường HĐND – UBND xã Ia Grai. 

          III. Nội dung chương trình kỳ họp:  

1. Chào cờ, cử Quốc ca; 

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự kỳ họp; 

3.Thường trực HĐND xã thông qua dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Hai 

(Chuyên đề) - HĐND xã khóa I.  

4. Phát biểu khai mạc của Chủ tọa kỳ họp; 

5. Công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND về việc thành lập Tổ đại biểu 

HĐND và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

6. Thông qua các tờ trình và dự thảo Nghị quyết: 

6.1 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng 

nhân dân xã Ia Grai khóa I, Nhiệm kỳ 2021 – 2026;  

6.2 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy chế làm việc của Thường 

trực HĐND xã Ia Grai khóa I, nhiệm kỳ 2021 – 2026;  

6.3 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 

2025 của Hội đồng nhân dân xã khóa I, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

  7. Ủy ban nhân dân xã trình bày tóm tắt các nội dung do UBND xã trình 

HĐND xã, gồm: 

7.1. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2025; 

7.2. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ dự toán ngân sách 6 tháng 

cuối năm 2025; 

7.3.  Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn đầu tư Chương 

trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi năm 2025; 



7.4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi năm 2025; 

7.5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025; 

7.6. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025; 

8. Các Ban HĐND xã báo cáo kết quả thẩm tra của Ban 

9. Hội đồng nhân dân xã thảo luận. 

10. Ủy ban nhân dân xã giải trình một số vấn đề cần làm rõ trước khi Hội đồng 

nhân dân xã biểu quyết thông qua các nghị quyết (nếu có). 

11. Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo các Nghị quyết HĐND xã. 

12. Hội đồng nhân dân xã biểu quyết thông qua các Nghị quyết. 

13. Chủ toạ phát biểu bế mạc Kỳ họp. 

14. Chào cờ, cử Quốc ca. 

* Ghi chú: Tài liệu Kỳ họp được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của xã 

tại địa chỉ: https://iagrai.gialai.gov.vn chuyên mục Tài liệu Kỳ họp Hội đồng nhân 

dân xã; đề nghị các Đại biểu tự tải xuống nghiên cứu, tham gia ý kiến tại Kỳ họp. 

 

 

https://iagrai.gialai.gov.vn/




















    HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ IA GRAI 

Số:      /NQ-HĐND 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Ia Grai, ngày    tháng  8 năm 2025 

NGHỊ QUYẾT 

Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân xã Ia Grai  

khóa I, Nhiệm kỳ 2021 – 2026 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ IA GRAI 

KỲ HỌP THỨ HAI, KHÓA I, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 

2015; 

Căn cứ Hướng dẫn số 1309/HD-UBTVQH15 ngày 11 tháng 6 năm 2025 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức và hoạt 

động của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã 

nhiệm kỳ 2021 – 2026 sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025; 

Xét tờ trình số:07/TTr-TTHĐND ngày 06 tháng 08 năm 2025 của Thường 

trực HĐND xã về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng 

nhân dân xã Ia Grai khóa I, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Báo cáo thẩm tra số   /BC- 

BVHXH ngày ... tháng... năm 2025 của  Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân 

xã; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế làm việc của Hội đồng 

nhân dân xã Ia Grai khóa I, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân xã, các Ban của Hội đông nhân 

dân xã, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã, các đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

và các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết 

này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Ia Grai Khóa I, Kỳ họp thứ 

Hai (Chuyên đề) thông qua và có hiệu lực từ ngày … tháng 08 năm 2025./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Thường trực HĐND tỉnh  

- TT Đảng ủy, UBND xã; 

- UB MTTQVN xã; 

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;   

- Các tổ dân phố và  thôn, làng; 

- Lưu: VT . HĐND 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Lê Ngọc Quý 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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QUY CHẾ 

Làm việc của Hội đồng nhân dân xã 

Ia Grai khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

(kèm theo Nghị quyết số:    /2025/NQ-HĐND ngày     tháng 8 năm 2025  

của Hội đồng nhân dân xã Ia Grai) 

CHƯƠNG I  

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, 

quyền hạn, chế độ làm việc, trình tự hoạt động, mối quan hệ công tác của Thường 

trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng 

nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa I; việc tổ chức kỳ họp Hội đồng 

nhân dân xã và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân xã 

Ia Grai khóa I, nhiệm kỳ 2021 -2026. Những nội dung không quy định trong Quy 

chế này thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, 

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015 và các quy 

định khác của pháp luật có liên quan.  

2. Đối tượng áp dụng: Đại biểu Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 

nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã, Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có mối quan hệ công tác với Hội đồng nhân dân xã.  

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng nhân dân xã  

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, công khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân và 

chịu sự giám sát của Nhân dân. 

2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân 

dân xã làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số. Hiệu quả hoạt động của 

Hội đồng nhân dân xã được bảo đảm bằng hiệu quả của các kỳ họp Hội đồng nhân dân, 

hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu, các đại biểu Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 

và các cơ quan, tổ chức khác. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân là cơ quan Thường trực của Hội đồng nhân 

dân xã, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương số 72/2025/QH15, các quy định khác của luật có liên quan và Quy chế này; 

chịu trách nhiệm và báo cáo công tác với Hội đồng nhân dân xã 

4. Ban của Hội đồng nhân dân xã là cơ quan của Hội đồng nhân dân xã, chịu 

trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của luật và Quy chế này; báo cáo 

công tác trước Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân xã; ban hành văn 
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bản và được sử dụng con dấu của Hội đồng nhân dân xã để thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn được giao theo quy định. 

5. Đại biểu Hội đồng nhân dân xã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy 

định của luật; được bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, 

quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã 

CHƯƠNG II 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ  

VÀ ĐẠI BIỀU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ 

Điều 3. Vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân xã  

Hội đồng nhân dân xã Ia Grai khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 73 đại biểu 

được hình thành theo Nghị quyết số 1664/NQ/UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của 

tỉnh Gia Lai năm 2025, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho 

ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong xã, chịu trách nhiệm 

trước Nhân dân trong xã và cơ quan nhà nước cấp trên.  

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã  

1. Hội đồng nhân dân xã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định 

tại Điều 21 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và quy định 

tại các luật, văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.  

2. Hội đồng nhân dân xã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm 

theo quy định tại Điều 37 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 

72/2025/QH15.  

Điều 5. Nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân xã. 

Thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 33 Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương số 72/2025/QH15; từ Điều 83 đến Điều 87 Luật hoạt động giám sát của 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và các nhiệm vụ sau:  

1. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã; tích cực nghiên 

cứu, tham gia ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình và tài liệu phục vụ kỳ 

họp được gửi qua hộp thư điện tử của đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Tại mỗi kỳ 

họp, Đại biểu Hội đồng nhân dân xã có trách nhiệm chuẩn bị và tham gia ý kiến 

thảo luận các nội dung của kỳ họp tại Tổ hoặc tại Hội trường; thực hiện giám sát 

thông qua hoạt động chất vấn theo quy định. Các ý kiến thực hiện chất vấn của 

đại biểu được gửi trước cho Tổ trưởng Tổ đại biểu và Thư ký kỳ họp để tổng hợp. 

Đại biểu có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân 

dân xã Ia Grai khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

2. Liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử bầu ra mình, chịu sự giám sát 

của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri; bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri 

theo chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân xã và kế hoạch của Tổ đại biểu 

Hội đồng nhân dân xã, có trách nhiệm tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri phản 
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ánh đến Thường trực Hội đồng nhân dân xã và chịu trách nhiệm về nội dung tổng 

hợp của mình trước Thường trực Hội đồng nhân dân xã và trước cử tri nơi đại 

biểu thực hiện tiếp xúc cử tri. Thường xuyên đổi mới tiếp xúc cử tri theo các hình 

thức như: tiếp xúc cử tri qua các cuộc họp tại nơi cư trú, nơi công tác; tiếp xúc cử 

tri điện tử, tiếp xúc cử tri bằng hình thức đối thoại trực tiếp. Thường xuyên theo 

dõi kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên quan để kịp thời thông báo đến cử tri biết. 

3. Hàng tháng, đại biểu Hội đồng nhân dân xã thực hiện tiếp công dân theo 

quy định của pháp luật, kế hoạch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân 

dân xã và lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Trường hợp 

không thể thực hiện được nhiệm vụ tiếp công dân theo lịch tiếp công dân đã được 

công bố thì đại biểu Hội đồng nhân dân xã có thể thực hiện tiếp công dân riêng lẻ 

nhưng phải đảm bảo chấp hành đúng các quy định của Luật tiếp công dân. Thông 

qua việc tiếp công dân hoặc khi nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh của công dân, đại biểu Hội đồng nhân dân xã có trách nhiệm nghiên cứu, 

hướng dẫn công dân gửi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có thầm quyền giải quyết. Trong trường hợp cần thiết, Đại biểu 

Hội đồng nhân dân xã trực tiếp hoặc thông qua Thường trực Hội đồng nhân dân 

xã chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết; thông báo 

cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh biết và theo dõi, đôn đốc, giám 

sát việc giải quyết. Hàng tháng báo cáo kết quả với Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội 

đồng nhân dân để tổng hợp, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân xã.  

4. Tham gia giám sát theo chương trình, kế hoạch giám sát của Hội đồng 

nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân xã (nếu 

được mời tham gia) và thực hiện chức năng giám sát của đại biểu Hội đồng nhân 

dân xã đối với các tổ chức và cá nhân trong việc tuân thủ pháp luật trong cơ quan, 

đơn vị và địa phương nơi cư trú.  

5. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy đảng, các văn bản của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp. Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức nghiệp vụ dành riêng cho đại biểu Hội đồng nhân dân xã theo kế 

hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân xã.  

Điều 6. Quyền của đại biểu Hội đồng nhân dân xã  

1. Đại biểu Hội đồng nhân dân xã được thông tin về dự kiến, nội dung, 

chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân xã; được nhận văn bản gửi trước cho Đại 

biểu để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến tham gia thảo luận và chất vấn tại kỳ họp.  

2. Đại biểu có quyền gửi kiến nghị nội dung giám sát đến Tổ trưởng, Tổ đại 

biểu, các Ban Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân xã và được 

quyền tham gia các đoàn giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban, các Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân xã hoặc của Hội đồng nhân dân xã.  
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3. Đại biểu Hội đồng nhân dân xã thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp Hội 

đồng nhân dân xã bằng cách gửi Phiếu chất vấn đến chủ tọa kỳ họp thông qua 

Đoàn thư ký kỳ họp. Trình tự, thủ tục chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

tại kỳ họp, phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân xã được thực hiện theo 

Điều 60 và Điều 69 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

năm 2015. 

Điều 7. Đại biểu Hội đồng nhân dân xã tạm đình chỉ, thôi làm nhiệm 

vụ đại biểu, bãi nhiệm và mất quyền đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện 

theo Điều 38 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.  

CHƯƠNG III 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC  

CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ 

Điều 8. Thường trực Hội đồng nhân dân xã  

Thường trực Hội đồng nhân dân xã là cơ quan thường trực của Hội đồng 

nhân dân, thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân, các quy định khác của pháp luật có liên quan và quy định tại Quy chế này; 

chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân xã. Thường trực 

Hội đồng nhân dân xã gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân và các Ủy viên là Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân xã.  

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân xã  

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 31 của Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và một số nhiệm vụ sau:  

1. Báo cáo tháng, quý, 6 tháng và hàng năm về tình hình tổ chức và hoạt 

động của Hội đồng nhân dân xã, thường trực HĐND theo quy định; báo cáo 

chuyên đề khác theo chương trình kỳ họp được Hội đồng nhân dân xã thông qua.  

2. Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động theo kế hoạch hàng 

năm và theo kế hoạch của HĐND tỉnh (nếu có).  

Điều 10. Các phiên họp, hội nghị làm việc của Thường trực Hội đồng 

nhân dân xã 

1. Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân là hình thức hoạt động chủ 

yếu của Thường trực Hội đồng nhân dân. Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng 

nhân dân xã thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình theo quy định của pháp luật.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức họp mỗi tháng một lần (vào 

ngày 25 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ lễ hoặc thứ bảy, chủ nhật thì chuyển 

sang ngày làm việc kế tiếp) để thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật; khi xét thấy cần thiết, có thể 

họp đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.  
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3. Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân xã phải có ít nhất hai phần ba 

tổng số thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân xã tham dự. Thành viên 

Thường trực Hội đồng nhân dân xã có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp, 

nếu vì lý do đặc biệt không thể tham gia thì phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân xã xem xét, quyết định.  

4. Chánh Văn phòng HĐND – UBND có trách nhiệm chỉ đạo việc tham 

mưu chuẩn bị nội dung, chương trình và tài liệu phiên họp của Thường trực Hội 

đồng nhân dân xã. Dự thảo văn bản phải gửi vào hộp thư cá nhân của đại biểu 

trước 02 ngày tổ chức phiên họp để các đại biểu nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến tham 

gia. Sau khi kết thúc phiên họp chỉ đạo việc hoàn chỉnh văn bản để trình ký ban 

hành, đồng thời ký thông báo kết luận sau mỗi phiên họp Thường trực Hội đồng 

nhân dân xã.  

5. Khi cần thiết, Thường trực Hội đồng nhân dân xã tổ chức các hội nghị, 

cuộc họp, cuộc làm việc với các cơ quan, TDP, thôn, làng để triển khai nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình.  

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân, các thành viên khác của Thường trực Hội đồng 

nhân dân xã. 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 32 Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương số 72/2025/QH15 và một số nhiệm vụ sau:  

1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã:  

a) Chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân 

dân xã. Chịu trách nhiệm trước Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đảng ủy 

xã, Hội đồng nhân dân xã về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân 

dân và Thường trực Hội đồng nhân dân xã theo quy định của pháp luật;  

b) Đại diện Hội đồng nhân dân xã trong quan hệ với Thường trực HĐND 

tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các sở ban ngành tỉnh, Hội đồng nhân dân các xã, 

phường trong và ngoài tỉnh. Giữ mối liên hệ giữa Thường trực Hội đồng nhân dân 

xã với Thường trực Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân xã và Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

Việt Nam xã;  

c) Phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch, các Ủy viên của Thường trực Hội 

đồng nhân dân xã để đảm bảo hoạt động thường xuyên của Thường trực Hội đồng 

nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân xã theo quy định của pháp luật;  

d) Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã giải quyết các vấn đề 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.  

2. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã: Giúp Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

xã thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã 

và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Thường trực Hội đồng 

nhân dân xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.  

3. Các Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân xã:  
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a) Chấp hành sự phân công của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

xã;  

b) Có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp của Thường trực Hội đồng 

nhân dân xã, trường hợp vì lý do đặc biệt không thể tham dự thì phải báo cáo Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân xã xem xét, quyết định; tham gia thảo luận và quyết định 

những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân xã. 

Điều 12. Phạm vi, thẩm quyền ký văn bản của Thường trực Hội đồng 

nhân đân xã 

1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã ký các Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân xã, Biên bản kỳ họp Hội đồng nhân dân xã; ký phê chuẩn kết quả bầu Phó 

trưởng các Ban và Ủy viên các Ban HĐND xã; các Nghị quyết của Thường trực 

HĐND xã và các văn bản gửi Thường trực HĐND tỉnh, UBND xã, các sở, ban, 

ngành, đoàn thể ở tỉnh.  

2. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã thay mặt Thường trực Hội đồng nhân 

dân xã ký các văn bản, báo cáo định kỳ, đột xuất thuộc lĩnh vực phân công phụ 

trách và ký các văn bản khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân xã.  

3. Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thay mặt Thường trực Hội đồng 

nhân dân xã ký các báo cáo và các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc các văn 

bản, công việc khác khi được Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân xã phân công hoặc ủy quyền.  

Điều 13. Giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp Hội đồng 

nhân dân xã  

Việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân 

xã được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị quyết 629/2019/UBTVQH14 và hướng 

dẫn tại Nghị quyết 594/2019/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 

thực hiện theo một số quy định sau:  

1. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân xã có tính 

cấp bách, cần quyết định ngay, phát sinh trong thời gian giữa 02 kỳ họp thường 

lệ của Hội đồng nhân dân xã thì Thường trực Hội đồng nhân dân xã tự mình hoặc 

theo yêu cầu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã hoặc ít nhất một phần ba tổng số 

đại biểu Hội đồng nhân dân xã quyết định triệu tập Kỳ họp chuyên đề của Hội 

đồng nhân dân để xem xét, quyết định.  

2. Đối với những nội dung cần phải giải quyết kịp thời để đảm bảo phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh mà theo quy định của pháp luật hiện 

hành thuộc thẩm quyền của Thường trực Hội đồng nhân dân xã phát sinh giữa hai 

kỳ họp thì phân công cho lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân xã nghiên cứu, 

thẩm tra, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng Ban. Báo cáo 

thẩm tra của Ban Hội đồng nhân dân xã được gửi về Thường trực Hội đồng nhân 

dân xã chậm nhất trước 01 ngày tổ chức phiên họp thường kỳ hàng tháng.  
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3. Quy trình thẩm tra của các Ban về các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp 

được thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và 

Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015.  

4. Quy trình cho ý kiến về các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp của 

Thường trực Hội đồng nhân dân xã, như sau: Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm tra 

của Ban Hội đồng nhân dân xã, Thường trực Hội đồng nhân dân xã tổ chức phiên 

họp xem xét cho ý kiến về những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo quy 

định của pháp luật. Việc cho ý kiến được Thường trực Hội đồng nhân dân xã xem 

xét, thảo luận tại phiên họp thường kỳ hàng tháng hoặc họp đột xuất khi cần thiết. 

Thường trực Hội đồng nhân dân xã thống nhất cho ý kiến vào nội dung trình phiên 

họp bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân xã có 

quyền biểu quyết nhất trí hoặc không nhất trí. Việc biểu quyết được thực hiện 

bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. Quyết định của Thường 

trực Hội đồng nhân dân xã phải được quá nửa tổng số thành viên Thường trực Hội 

đồng nhân dân xã biểu quyết tán thành. Trường hợp số tán thành và không tán 

thành ngang nhau thì quyết định theo ý kiến biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân xã.  

Điều 14. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng 

nhân dân xã 

Thường trực Hội đồng nhân dân xã chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động 

của các Ban của Hội đồng nhân dân xã theo quy định tại khoản 5 Điều 31 Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và Điều 75 Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các quy định sau: 

1. Phân công các Ban Hội đồng nhân dân xã thẩm tra các dự thảo nghị 

quyết, báo cáo, đề án trình kỳ họp Hội đồng nhân dân xã và các tờ trình của Uỷ 

ban nhân dân xã trình xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân xã giữa 2 kỳ 

họp.  

2. Phân công các Ban Hội đồng nhân dân xã tham gia hoạt động giám sát 

Quyết định của Uỷ ban nhân dân xã 

3. Phân công các Ban Hội đồng nhân dân xã thực hiện một số nội dung 

thuộc chương trình giám sát, khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân xã.  

4. Chi đạo, điều hòa, phối hợp chương trình hoạt động của các Ban Hội 

đồng nhân dân xã; đề nghị các Ban Hội đồng nhân dân xã điều chỉnh kế hoạch 

giám sát, khảo sát của Ban, bảo đảm hoạt động giám sát, khảo sát không bị trùng 

lặp và đôn đốc Ban hoạt động. Xem xét kết quả giám sát của các Ban Hội đồng 

nhân dân xã khi xét thấy cần thiết.  

5. Tham dự cuộc họp của các Ban Hội đồng nhân dân xã hoặc mời các thành 

viên Ban của Hội đồng nhân dân xã tham gia hoạt động của Thường trực Hội đồng 

nhân dân xã.  

6. Phê chuẩn danh sách Ủy viên của Ban Hội đồng nhân dân xã theo đề 

nghị của Trưởng ban Hội đồng nhân dân xã.  
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Điều 15. Chỉ đạo hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã  

1. Thường trực Hội đồng nhân dân xã phân công đại biểu Hội đồng nhân 

dân xã sinh hoạt theo Tổ đại biểu; chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu; đánh 

giá, xếp loại đại biểu Hội đồng nhân dân xã và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

hàng năm.  

2. Phân công Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã giám sát theo quy định của 

pháp luật.  

3. Đôn đốc các Tổ đại biều Hội đồng nhân dân xã trong việc tổ chức để đại 

biểu Hội đồng nhân dân xã tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, nguyện vọng của cử 

tri.  

Điều 16. Nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng nhân dân xã trong hoạt 

động tiếp xúc cử tri  

1. Thường trực Hội đồng nhân dân xã chủ trì, phối hợp với Ban Thường 

trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri của 

đại biểu Hội đồng nhân dân xã trước và sau mỗi kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân 

dân xã.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân xã chỉ đạo Văn phòng  HĐND-UBND 

xây dựng đề cương tiếp xúc cử tri đảm bảo ngắn gọn, tập trung vào những nội 

dung chính liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội của xã, những nội dung trọng 

tâm trong kỳ họp Hội đồng nhân dân xã và những vấn đề cử tri quan tâm.  

Điều 17. Nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng nhân dân xã trong hoạt 

động giám sát, khảo sát  

Thực hiện giám sát theo các quy định từ Điều 66 đến Điều 74 Luật Hoạt 

động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và thực hiện các 

quy định sau:  

1. Phân công các Ban của Hội đồng nhân dân xã, Tổ đại biểu Hội đồng nhân 

dân xã khảo sát, giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật, văn bản quy phạm 

pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã 

tại địa phương hoặc về các vấn đề khác theo quy định.  

2. Chỉ đạo, tổ chức việc giám sát tại các kỳ họp thông qua xem xét các Báo 

cáo, Đề án, Tờ trình và hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn của đại biểu, Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân xã. Kiểm tra, đôn đốc hoặc tổ chức giám sát các cơ quan 

liên quan trả lời các ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân xã được nêu 

tại kỳ họp trước nhưng chưa được giải trình hoặc đã có lời hứa thực hiện trước 

Hội đồng nhân dân xã.  

3. Thường trực Hội đồng nhân dân xã tổ chức giám sát lại việc thực hiện 

các kiến nghị sau giám sát khi thấy cần thiết.  

Điều 18. Nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng nhân dân xã trong hoạt 

động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân  



9 

 

Thực hiện tiếp công dân theo quy định Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương; các quy định liên quan của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố 

cáo và các quy định sau:  

1. Về tiếp công dân:  

a) Thường trực Hội đồng nhân dân xã xây dựng kế hoạch và phân công các 

thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân xã tiếp công dân định kỳ vào ngày 

15 hàng tháng, tại trụ sở Ban Tiếp công dân xã (nếu trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ 

thì chuyên sang ngày làm việc kế tiếp). Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân 

xã tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan khi có công dân yêu cầu.  

b) Mỗi quý ít nhất một lần (01 ngày), đại biểu Hội đồng nhân dân xã thực 

hiện tiếp công dân nơi ứng cử theo sự bố trí của Thường trực Hội đồng nhân dân 

xã (trên cơ sở lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã) hoặc tiếp 

đột xuất theo yêu cầu của công dân.  

c) Thường trực Hội đồng nhân dân xã gửi lịch tiếp công dân đến Uỷ ban 

nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã; trường hợp cần thiết, mời đại 

diện các cơ quan, ban ngành, đơn vị, tổ chức liên quan cùng tham dự tiếp công 

dân.  

2. Về xem xét giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân: Khi 

nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, Thường trực Hội đồng 

nhân dân xã nghiên cứu, xem xét, chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền giải quyết; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và trả lời cho công dân. 

Trong trường hợp cần thiết, Thường trực Hội đồng nhân dân xã tổ chức Đoàn 

giám sát, khảo sát hoặc giao cho Ban của Hội đồng nhân dân xã giám sát, khảo 

sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị của công dân theo quy định tại Điều 

73 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.  

3. Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt 

Nam xã có hướng giải quyết đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo 

dài của tổ chức, công dân khi cần thiết.  

4. Theo dõi, giám sát việc giải quyết của các cơ quan liên quan đến kết quả 

cuối cùng.  

CHƯƠNG IV 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CHỂ ĐỘ LÀM VIỆC  

CỦA CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ 

Điều 19. Ban của Hội đồng nhân dân xã  

1. Ban của Hội đồng nhân dân xã là cơ quan của Hội đồng nhân dân xã có 

nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình Hội đồng 

nhân dân xã xem xét, quyết định; giám sát, kiến nghị về những vấn đề thuộc lĩnh 

vực Ban phụ trách; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân 

dân xã.  
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2. Hội đồng nhân dân xã thành lập 02 Ban: Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban 

Văn hóa - Xã hội. Mỗi Ban Hội đồng nhân dân xã gồm 05 thành viên, trong đó: 

Trưởng Ban hoạt động kiêm nghiệm, 01 Phó Trưởng Ban hoạt động chuyên trách 

(trừ trường hợp công tác cán bộ của xã có quy định khác), 03 Uỷ viên hoạt động 

kiêm nhiệm. Thành viên các Ban của Hội đồng nhân dân xã chịu trách nhiệm tập 

thể về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban trước Hội đồng nhân dân xã, 

Thường trực Hội đồng nhân dân xã và chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban của 

Hội đồng nhân dân xã về nhiệm vụ, quyền hạn được Ban phân công.  

3. Ban của Hội đồng nhân dân xã hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân 

chủ, thảo luận tập thể và quyết định theo đa số; chịu trách nhiệm và báo cáo công 

tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân xã.  

Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dân xã  

1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã liên quan 

đến lĩnh vực phụ trách.  

2. Thực hiện thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình tại kỳ họp 

theo quy định tại điểm 3 Điều 29 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 

72/2025/QH15, Điều 78 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân và các quy định sau:  

a) Chậm nhất là 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân, 

các Ban tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh 

vực của Ban hoặc theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân xã.  

b) Để chuẩn bị cho công tác thẩm tra, Ban phân công các thành viên tham 

gia nghiên cứu dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án... Yêu cầu cơ quan soạn thảo 

và các cơ quan hữu quan cung cấp tài liệu và làm rõ vấn đề mà Ban thẩm tra; tổ 

chức lấy ý kiến của những người am hiểu về vấn đề đó; khảo sát tình hình thực tế 

tại địa bàn về những nội dung liên quan đến nội dung cần thẩm tra. 

c) Nội dung thẩm tra phải nêu được ý kiến đánh giá của Ban về báo cáo, đề 

án, dự thảo nghị quyết; những vấn đề được Ban nhất trí, không nhất trí và các ý 

kiến khác nhau; những nội dung cần đề nghị sửa đổi, bổ sung; các căn cứ đồng 

tình, không đồng tình theo phản biện của Ban.  

d) Trưởng ban có trách nhiệm báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân xã 

về kết quả thẩm tra của Ban về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để Thường 

trực Hội đồng nhân dân xã xem xét. Báo cáo thẩm tra của Ban phải gửi đến 

Thường trực Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã chậm nhất 

là 03 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ và 01 ngày trước ngày khai mạc 

kỳ họp chuyên đề.  

3. Thực hiện hoạt động giám sát theo quy định từ Điều 76 đến Điều 82 Luật 

hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đông nhân dân, ngoài ra còn thực hiện 

một số quy định sau:  



11 

 

a) Căn cứ vào nghị quyết về chương trình giám sát hàng năm của Hội đồng 

nhân dân xã, Thường trực Hội đồng nhân dân xã và ý kiến các thành viên. Các 

Ban Hội đồng nhân dân xã quyết định chương trình giám sát hàng quý, tháng của 

mình.  

b) Để chuẩn bị cho việc giám sát, Ban thu thập tài liệu, tình hình thực tế để 

xây dựng nội dung, kế hoạch giám sát. Tất cả thành viên phải nghiên cứu trước 

tài liệu, chuẩn bị ý kiến phát biểu tại các buổi làm việc tập thể của Ban. Trước khi 

tiến hành giám sát phải thông báo nội dung, thành phần giám sát cho cơ quan, tổ 

chức, cá nhân chịu sự giám sát chậm nhất là 10 ngày trước ngày đoàn làm việc 

với các cơ quan chịu sự giám sát.  

c) Chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc giám sát, các Ban có 

thông báo kết quả giám sát bằng văn bản về các vấn đề giám sát để gửi cho các 

đơn vị được giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân xã và các cơ quan liên 

quan. Đồng thời theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị theo thông báo kết quả 

giám sát đối với đơn vị chịu sự giám sát nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của 

hoạt động giám sát.  

d) Ban Hội đồng nhân dân xã có trách nhiệm tham gia đoàn giám sát, khảo 

sát hoặc tổ chức đoàn giám sát, khảo sát về các lĩnh vực của Ban khi cấp có thẩm 

quyền yêu cầu.  

4. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Ban Hội đồng nhân 

dân xã có trách nhiệm giúp Thường trực Hội đồng nhân dân xã nghiên cứu và xử 

lý đơn thư khiếu nại, tổ cáo của công dân; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị của công dân thuộc lĩnh vực Ban phụ trách.  

5. Khi có thông tin về các vị phạm pháp luật trong lĩnh vực Ban phụ trách, 

Ban có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan giải trình. Trong 

trường hợp cần thiết Ban có thể thành lập đoàn giám sát để làm rõ vụ việc.  

6. Khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về các nội dung 

thuộc lĩnh vực Ban phụ trách hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân xã phân công.  

7. Kiến nghị với Hội đồng nhân dân xã những vấn đề cần thiết liên quan 

đến lĩnh vực Ban phụ trách khi phát hiện những vấn đề sai phạm, thiếu sót cần 

khắc phục; những chủ trương, biện pháp cần phải sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho 

phù hợр.  

8. Kiến nghị với Thường trực Hội đồng nhân dân xã để Hội đồng nhân dân 

xã bổ sung, thay đổi phó ban, Ủy viên của Ban Hội đồng nhân dân xã và cử thành 

viên Ban tham gia đoàn công tác, giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân xã 

theo chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân xã.  

9. Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân xã; trong 

thời gian Hội đồng nhân dân xã không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực 

Hội đồng nhân dân xã.  
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Điều 21. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban của Hội đồng 

nhân dân xã 

1. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng Ban  

a) Chỉ đạo, điều hành công việc của Ban; thay mặt Ban ký các văn bản do 

Ban phát hành;  

b) Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc và chủ trì cuộc 

họp của Ban, chỉ đạo công tác chuyên môn của Ban; Trưởng Ban và Phó trưởng 

Ban chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thực hiện chương trình công tác 

của Ban và tham gia một số hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân xã khi 

có yêu cầu. Trường hợp thời gian thực hiện công việc do Thường trực Hội đồng 

nhân dân xã phân công trùng lặp với thời gian thực hiện công việc của Ban, 

Trưởng Ban có trách nhiệm điều hòa, sắp xếp, phân công cho phù hợp. 

c) Giữ mối liên hệ với các thành viên của Ban và thay mặt Ban giữ mối liên 

hệ với Thường trực Hội đồng nhân dân xã và các Ban khác của Hội đồng nhân dân 

xã, các cơ quan tổ chức ở xã, các thôn , làng, TDP và các tổ chức của Trung ương, 

của tỉnh đóng trên địa bàn; 

d) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban với Hội đồng nhân dân xã, Thường 

trực Hội đồng nhân dân xã; 

e) Thay mặt Ban tham dự các cuộc họp liên quan nội dung thuộc lĩnh vực 

Ban phụ trách do UBND xã và cơ quan hữu quan mời; 

f) Tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát của Ban Hội đồng nhân dân xã; 

g) Trình bày báo cáo thẩm tra, báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp Hội đồng nhân 

dân xã; 

h) Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên của Ban phụ trách; 

phân công Phó trưởng Ban giúp Trưởng ban điều hành các công việc thường 

xuyên của Ban Hội đồng nhân dân xã. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Phó Trưởng ban 

a) Giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ và được phân công phụ trách một 

số công việc của Ban; khi Trưởng Ban vắng mặt thì Phó Trưởng ban được Trưởng 

ban ủy quyền điều hành công việc của Ban. 

b) Được quyền ký các văn bản của Ban và tổ chức hoạt động của Ban khi 

Trưởng Ban phân công. 

c) Chủ động giải quyết công việc của Ban trong phạm vi thẩm quyền được 

phân công; định kỳ chủ động báo cáo công việc đã thực hiện và dự kiến nhiệm vụ 

thời gian tới với Trưởng ban. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ủy viên của Ban 

a) Ủy viên của Ban Hội đồng nhân dân xã chịu trách nhiệm tập thể về việc 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban trước Hội đồng nhân dân xã, Thường trực 
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HĐND xã và chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban của Hội đồng nhân dân xã về 

nhiệm vụ, quyền hạn được Ban phân công. 

b) Mỗi Ủy viên của Ban có trách nhiệm chấp hành theo sự phân công của 

Ban và Trưởng Ban; tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban; tham dự đầy đủ các 

cuộc họp Ban, các cuộc giám sát, khảo sát và các cuộc làm việc khác của Ban; 

thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng ban phân công; đề xuất, kiến nghị các vấn 

đề liên quan đến nhiệm vụ được giao.  

c) Khi thảo luận, Ủy viên Ban có quyền phát biểu ý kiến của mình. Ý kiến 

của đa số Ủy viên sẽ là ý kiến chính thức của tập thể Ban. Cá nhân được quyền 

bảo lưu ý kiến của mình nhưng không được phát biểu ý kiến trái với quyết định 

của tập thể Ban. 

d) Các Ủy viên Ban được tham gia các lớp tập huấn, hội thảo, nghiên cứu, 

khảo sát, trao đổi kỹ năng và kinh nghiệm hoạt động theo sự phân công của 

Thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng ban nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên 

môn phục vụ công tác. 

Điều 22. Chế độ làm việc của Ban Hội đồng nhân dân xã  

1. Căn cứ chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, Trưởng ban chỉ 

đạo việc xây dựng chương trình công tác quý, sáu tháng và hàng năm của Ban mình 

gửi cho các thành viên để chủ động bố trí, sắp xếp công việc; các thành viên Ban 

có quyền đề xuất nội dung, tổ chức thực hiện các hoạt động của Ban. 

2. Ban họp ít nhất mỗi năm 02 lần để kiểm điểm việc thực hiện chương trình 

công tác của Ban và xây dựng kế hoạch công tác thời gian tiếp theo; họp để thẩm 

tra các nội dung theo phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân xã và họp 

đột xuất khi cần thiết. Thành viên của Ban có trách nhiệm tham dự đầy đủ các 

cuộc họp của Ban, trong trường hợp không thể tham dự được thì phải báo cáo và 

được sự đồng ý của Trưởng ban. Cuộc họp phải có ít nhất từ 2/3 thành viên của 

Ban trở lên tham dự thì mới có giá trị. 

Trường hợp đặc biệt, do yêu cầu công việc của Ban, Trưởng ban hoặc Phó 

trưởng Ban (được Trưởng Ban ủy quyền) có quyền triệu tập các phiên họp đột 

xuất hoặc trao đổi, xin ý kiến các thành viên của Ban qua điện thoại, thư điện tử 

hoặc chuyển các dự thảo văn bản để thành viên đóng góp ý kiến trực tiếp. 

3. Định kỳ sáu tháng, một năm, báo cáo kết quả hoạt động của Ban với Thường 

trực Hội đồng nhân dân xã tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân xã trước 

khi báo cáo tại kỳ họp thường lệ giữa năm và kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội 

đồng nhân dân xã. 

Điều 23. Quan hệ phối hợp công tác của các Ban Hội đồng nhân dân xã 

1. Ban của Hội đồng nhân dân xã chịu sự lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của 

Đảng bộ các cơ quan Đảng về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban theo 

quy định của pháp luật; đảm bảo thực hiện đúng đường lối, chủ trương, nghị quyết 
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của Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy và nhiệm vụ do Đảng bộ các cơ quan Đảng 

giao. 

2. Thực hiện sự chỉ đạo, phân công, phối hợp, điều hòa của Thường trực Hội 

đồng nhân dân xã trong các hoạt động Hội đồng nhân dân xã. 

3. Các Ban thường xuyên phối hợp công tác và trao đổi về những vấn đề có 

liên quan khi thực hiện nhiệm vụ; trong trường hợp có ý kiến khác nhau thì báo 

cáo Thường trực Hội đồng nhân dân xã quyết định. 

4. Phối hợp với các Ban HĐND xã khi các cơ quan đến công tác, làm việc 

ở xã về lĩnh vực do Ban phụ trách. 

5. Phối hợp công tác và trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động về những vấn 

đề có liên quan với Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân 

dân xã.  

6. Phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân xã, các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND xã trong việc chuẩn bị dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp Hội đồng 

nhân dân xã, dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình Hội đồng nhân dân xã, giải 

quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã 

có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Ban trong thời gian giữa hai kỳ họp. 

7. Ban mời đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã cùng tham gia 

khi tổ chức các hoạt động khảo sát, giám sát; phối hợp trong việc tổ chức lấy ý 

kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và những vấn đề quan trọng 

ở địa phương. 

CHƯƠNG V 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA  

TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ 

Điều 24. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã  

Các đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu ở một hoặc nhiều đơn vị bầu 

cử trước sáp nhập hợp thành Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Số lượng thành 

viên Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu 

Hội đồng nhân dân xã do Thường trực Hội đồng nhân dân xã quyết định. 

Điều 25. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy 

định Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định sau: 

1. Căn cứ chương trình hoạt động hàng năm của Hội đồng nhân dân xã, 

Thường trực Hội đồng nhân dân xã, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã xây 

dựng chương trình hoạt động theo quý, 6 tháng và năm; chương trình hoạt động 

của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã được gửi đến đại biểu Hội đồng nhân 

dân xã và cơ quan, tổ chức nơi đại biểu công tác. 

2. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của 

cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã tại địa bàn hoặc 
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về các vấn đề do Hội đồng nhân dân xã hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân 

xã phân công. Chủ động phối hợp với các thôn, làng, TDP khi giám sát tại địa 

bàn; tham gia các đoàn giám sát của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân 

dân xã khi được mời; giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo của Uỷ ban 

nhân dân và các ngành theo lĩnh vực. 

3. Bàn kế hoạch công tác, thảo luận, nghiên cứu tài liệu, đóng góp ý 

kiến tham gia các nội dung của kỳ họp Hội đồng nhân dân xã; các báo cáo thường 

lệ, chuyên đề, dự thảo nghị quyết và các văn bản liên quan theo hướng dẫn của 

Thường trực Hội đồng nhân dân xã; phân công đại biểu Hội đồng nhân dân xã của 

Tổ nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến đóng góp tham gia vào các nội dung của 

kỳ họp và chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân xã. Mời Thường trực Hội đồng 

nhân dân xã, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQVN xã và các cơ quan chuyên môn 

thuộc Uỷ ban nhân dân xã dự họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã và tham gia 

ý kiến về các vấn đề có liên quan. 

4. Xây dựng kế hoạch, tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân xã tiếp xúc 

cử tri.  

5. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã có thể nêu câu hỏi chất vấn để yêu cầu 

tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trả lời, giải trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân 

xã hoặc phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân xã. 

Điều  26. Trách nhiệm của Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân xã 

1. Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

a) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân xã, Thường trực Hội đồng 

nhân dân xã về hoạt động của Tổ đại biểu. 

b) Điều hành công việc của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã; chỉ đạo việc 

chuẩn bị nội dung, kế hoạch, báo cáo tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân 

dân xã trên địa bàn đại biểu ứng cử, nội dung cuộc họp của Tổ đại biểu; chủ trì 

các cuộc họp của Tổ đại biểu. Tổ chức hoạt động giám sát của Tổ đại biểu theo 

quy định tại Điều 86, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân. 

c) Thay mặt Tổ đại biểu giữ mối liên hệ với Thường trực Hội đồng nhân dân 

xã, Ủy ban MTTQVN xã, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân,  các 

cơ quan ban ngành đoàn thể và thôn, làng, TDP nơi đại biểu của Tổ đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã ứng cử hoặc thực hiện nhiệm vụ đại biểu theo sự phân công của 

Thường trực HĐND xã. 

d) Báo cáo kết quả hoạt động của Tổ đại biểu với Thường trực Hội đồng nhân 

dân xã. 

2. Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã giúp Tổ trưởng thực hiện những 

việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về những nhiệm vụ 

được phân công.  
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3. Thành viên Tổ đại biểu có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của 

Tổ, thực hiện các nhiệm vụ được Tổ trưởng phân công. 

Điều 27. Chế độ hội họp của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

1. Trước mỗi kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân xã, các Tổ đại biểu 

Hội đồng nhân dân xã tổ chức phân công đại biểu trong Tổ TXCT trên địa bàn 

thôn, làng, TDP nơi đại biểu ứng cử; ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri; phân 

loại, tổng hợp gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân để chuyển đến Uỷ ban nhân 

dân cùng cấp tiếp thu, chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.  

2. Trước mỗi kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã, các Tổ họp để thảo luận, 

đóng góp ý kiến đối với các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại 

kỳ họp Hội đồng nhân dân xã; thống nhất nội dung, đăng ký đại biểu phát biểu 

thảo luận, chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân xã, phiên họp của Thường trực 

Hội đồng nhân dân xã. 

3. Cuối mỗi năm Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã tổ chức họp để kiểm 

điểm và xếp loại hoạt động của các đại biểu Hội đồng nhân dân xã và Tổ đại biểu 

Hội đồng nhân dân xã. Báo cáo kết quả về Thường trực Hội đồng nhân dân xã 

trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, đồng thời gửi cơ quan, tổ chức nơi đại biểu 

công tác. Khi họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã, Tổ đại biểu mời Thường trực 

Hội đồng nhân dân xã và Văn phòng dự. Các cuộc họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân 

dân xã đều được ghi thành biên bản và gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân 

xã. 

Điều 28. Hoạt động giám sát của Tổ đại biểu 

1. Tổ đại biểu tổ chức để đại biểu Hội đồng nhân dân xã giám sát việc thi 

hành pháp luật trên địa bàn theo quy định tại Điều 86 Luật Hoạt động giám sát 

của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.  

2. Căn cứ chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã và tình hình thực 

tế ở địa phương nơi các đại biểu trong Tổ ứng cử, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân 

xã chọn nội dung giám sát; thời gian, cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát, đề nghị 

Thường trực Hội đồng nhân dân xã ra quyết định thành lập Đoàn giám sát của Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân xã.  

3. Căn cứ quyết định thành lập Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng 

nhân dân xã, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã xây dựng kế hoạch giám sát. Kế 

hoạch giám sát do Đoàn giám sát do Trưởng Đoàn ký tên và được đóng dấu của 

Hội đồng nhân dân xã. Kế hoạch giám sát được gửi cùng với quyết định thành lập 

Đoàn giám sát đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát chậm nhất 07 

ngày trước ngày bắt đầu tiến hành hoạt động giám sát.  

4. Chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày kết thúc hoạt động giám sát, Tổ đại biểu 

báo cáo kết quả giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân xã. Báo cáo kết quả 

giám sát do Trưởng đoàn giám sát ký tên.  
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Thường trực Hội đồng nhân dân xã xem xét báo cáo của Đoàn giám sát và 

thông báo kết quả giám sát đến các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân liên quan. 

5. Tổ đại biểu của Hội đồng nhân dân xã có trách nhiệm theo dõi kết quả 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát giải quyết kiến nghị của Đoàn  

giám sát. 

Điều 29. Trách nhiệm Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc tiếp 

xúc cử tri 

1. Căn cứ vào kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực Hội đồng nhân dân 

xã, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã phối hợp với Ban Thường trực 

Uỷ ban MTTQVN xã và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri 

cụ thể đối với các đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong Tổ. Kế hoạch tiếp xúc cử 

tri phải nêu rõ mục đích, nội dung, thời gian tiếp xúc cử tri, các yêu cầu khác của 

việc tiếp xúc cử tri và được gửi tới Thường trực Hội đồng nhân dân xã; đồng thời, 

thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và nhân dân 

được biết, tham gia. 

2. Tổ trưởng Tổ đại biểu phân công nhiệm vụ cho các đại biểu trong Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân xã báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình, nội dung 

kỳ họp; kết quả kỳ họp; thu thập và tổng hợp ý kiến, kiến nghị phản ảnh của cử 

tri báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân xã chậm nhất là 10 ngày trước ngày 

khai mạc kỳ họp và sau kỳ họp theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân 

xã. 

 3. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải 

quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri để thông tin cho cử tri biết. 

CHƯƠNG VI 

KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ 

Điều 30. Thời điểm tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân xã 

1. Hội đồng nhân dân xã họp thường kỳ mỗi năm ít nhất 2 lần. Kỳ họp 

thường lệ giữa năm được tổ chức trước ngày 20 tháng 6, kỳ họp thường lệ cuối 

năm được tổ chức trước ngày 20 tháng 12. 

2. Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân xã tổ chức theo đề nghị của 

Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Chủ tịch UBND xã hoặc khi có ít nhất một phần 

ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã yêu cầu; thời điểm họp do Thường trực 

Hội đồng nhân dân xã quyết định. 

3. Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ được tổ chức chậm nhất 45 ngày trước ngày 

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa I nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

Điều 31. Chuẩn bị và triệu tập kỳ họp Hội đồng nhân dân xã 

1. Chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ, 10 ngày trước 

ngày khai mạc kỳ họp chuyên đề Thường trực Hội đồng nhân dân xã tổ chức hội 

nghị với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, các Ban 
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của Hội đồng nhân dân xã và đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan để dự kiến 

nội dung, chương trình và các vấn đề liên quan đến kỳ họp. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân xã xem xét, phân công cơ quan, tổ chức 

chuẩn bị các nội dung, dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án và thời hạn trình Hội 

đồng nhân dân xã; chỉ đạo các Ban của Hội đồng nhân dân xã thẩm tra các nội 

dung, dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án sẽ trình tại kỳ họp. 

3. Chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân 

xã, cơ quan trình dự thảo Nghị quyết, báo cáo phải gửi hồ sơ đến Ban của Hội 

đồng nhân dân xã được phân công thẩm tra để thẩm tra. Hồ sơ gửi thẩm tra đối 

với dự thảo Nghị quyết là văn bản áp dụng pháp luật phải gửi kèm: Tờ trình, báo 

cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

đối với dự thảo Nghị quyết và các tài liệu khác theo yêu cầu của các Ban Hội đồng 

nhân dân xã. 

4. Văn phòng có trách nhiệm gửi các tài liệu liên quan của kỳ họp đến đại biểu 

Hội đồng nhân dân xã; thông báo quyết định triệu tập và dự kiến chương trình kỳ 

họp trên các phương tiện thông tin ở địa phương chậm nhất là 05 ngày trước ngày 

khai mạc kỳ họp thường lệ và chậm nhất là 03 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp 

chuyên đề. 

Điều 32. Trình bày các văn bản tại kỳ họp Hội đồng nhân dân xã  

Người trình bày các văn bản tại kỳ họp phải trình bày theo văn bản đã được 

chuẩn bị; thời gian không quá 15 phút/văn bản, trường hợp văn bản dài, nhiều nội 

dung chỉ trình bày tóm tắt, thời gian không quá 25 phút. Trừ trường hợp đặc biệt 

thời gian trình bày văn bản sẽ do Chủ tọa kỳ họp Hội đồng nhân dân xã quyết 

định. 

Điều 33. Thảo luận tại kỳ họp Hội đồng nhân dân xã 

1. Thảo luận Tổ đại biểu:  

a) Căn cứ tình hình thực tế, Thường trực Hội đồng nhân dân xã quyết định 

chia tổ thảo luận, chỉ định Tổ trưởng điều hành thảo luận và nêu những vấn đề 

cần tập trung thảo luận, đại biểu phát biểu thảo luận không quá 05 phút; 

b) Việc thảo luận tại Tổ đại biểu được Thư ký Tổ ghi thành biên bản. Kết 

thúc phiên thảo luận, Tổ trưởng và Thư ký Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã ký 

xác nhận vào biên bản thảo luận Tổ và tổng hợp các ý kiến thảo luận gửi thư ký 

kỳ họp tổng hợp chung. 

2. Thảo luận tại phiên họp toàn thể: 

a) Tại phiên họp toàn thể của Hội đồng nhân dân xã, Chủ tọa phiên họp điều 

hành việc thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân xã;  

- Đại biểu Hội đồng nhân dân xã phát biểu tập trung vào vấn đề đang thảo 

luận, không phát biểu quá 02 lần về cùng một vấn đề; thời gian phát biểu không 

quá 5 phút. Trường hợp Hội đồng nhân dân xã cần thảo luận thêm thì thời gian và 

số lần phát biểu do Chủ tọa phiên họp quyết định; 
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- Trường hợp do hết thời gian, đại biểu Hội đồng nhân dân xã chưa được 

phát biểu hoặc phát biểu nhưng chưa hết ý kiến, đề nghị đại biểu ghi lại ý kiến 

của mình và gửi Thư ký kỳ họp để tổng hợp. 

b) Thảo luận các nội dung còn có ý kiến khác nhau: Trên cơ sở kết quả thảo 

luận tổ, chủ tọa kỳ họp nêu những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để kỳ họp tiếp 

tục thảo luận, xem xét, quyết định. Khi cần thiết, chủ tọa kỳ họp yêu cầu cơ quan 

hữu quan báo cáo giải trình về những vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

quan tâm. Các nội dung thảo luận tại phiên họp toàn thể được thư ký kỳ họp ghi 

vào biên bản phiên họp Hội đồng nhân dân xã. 

Điều 34. Chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân xã 

1. Chậm nhất là 03 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, đại biểu Hội đồng 

nhân dân xã ghi vấn đề chất vấn, người bị chất vấn vào phiếu chất vấn và gửi đến 

Thường trực Hội đồng nhân dân xã. 

Trong thời gian diễn ra kỳ họp Hội đồng nhân dân xã, đại biểu Hội đồng 

nhân dân xã ghi vấn đề chất vấn, người bị chất vấn vào phiếu chất vấn và gửi đến 

Thường trực Hội đồng nhân dân xã (qua thư ký kỳ họp) chậm nhất là 01 ngày 

trước phiên họp chất vấn. 

2. Mỗi lần chất vấn, đại biểu Hội đồng nhân dân xã nêu chất vấn không quá 

05 phút; người bị chất vấn trả lời chất vấn của một đại biểu không quá 10 phút; 

thời gian thảo luận từ 05 – 07 phút. Trường hợp cần thiết, Chủ tọa quyết định việc 

kéo dài thời gian trả lời chất vấn. 

Chủ tọa có quyền nhắc trong trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

nêu chất vấn không đúng nội dung phiên chất vấn hoặc quá thời gian quy định, 

người bị chất vấn trả lời không đúng trọng tâm chất vấn của đại biểu Hội đồng 

nhân dân xã hoặc quá thời gian quy định. 

3. Trình tự chất vấn tại kỳ họp thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 60 

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. 

4. Căn cứ vào kết quả trả lời chất vấn, Hội đồng nhân dân xã có thể ban 

hành nghị quyết về chất vấn; nội dung nghị quyết theo quy định tại khoản 5 Điều 

15 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. 

Điều 35. Biểu quyết tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân xã 

1. Hội đồng nhân dân xã quyết định áp dụng một trong các hình thức biểu quyết 

sau đây: 

a) Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết; 

b) Biểu quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử; 

c) Biểu quyết bằng bỏ phiếu kín. 

2. Trình tự biểu quyết tại phiên họp tiến hành như sau: 
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a) Chủ tọa phiên họp nêu rõ nội dung vấn đề Hội đồng nhân dân xã cần biểu 

quyết; 

b) Đại biểu Hội đồng nhân dân xã biểu quyết; 

c) Chủ tọa phiên họp báo cáo kết quả biểu quyết trong trường hợp biểu quyết 

bằng thẻ biểu quyết và biểu quyết điện tử. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết 

quả kiểm phiếu trong trường hợp biểu quyết bằng bỏ phiếu kín khi thực hiện bầu 

các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân xã. 

3. Việc tiến hành biểu quyết được thực hiện theo nguyên tắc trực tiếp, đại 

biểu Hội đồng nhân dân không biểu quyết thay đại biểu Hội đồng nhân dân khác. 

Đại biểu Hội đồng nhân dân xã có quyền biểu quyết nhất trí, không nhất trí hoặc 

từ bỏ quyền biểu quyết. Trong trường hợp phải tổ chức kỳ họp theo hình thức trực 

tuyến thì việc biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân xã có giá trị pháp lý như 

hình thức biểu quyết tại kỳ họp trực tiếp. 

4. Trường hợp cần biểu quyết lại một vấn đề đã được Hội đồng nhân dân xã 

biểu quyết thông qua nhưng chưa có hiệu lực thi hành thì Hội đồng nhân dân xã 

xem xét, quyết định việc biểu quyết lại bằng hình thức giơ thẻ. Việc biểu quyết 

lại được tiến hành khi có quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhất trí. 

Điều 36. Lấy ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân xã bằng hình thức phiếu 

xin ý kiến, phiếu biểu quyết 

1. Khi cần thiết, Hội đồng nhân dân xã tổ chức lấy ý kiến các đại biểu Hội đồng 

nhân dân xã về các nội dung của kỳ họp Hội đồng nhân dân xã bằng hình thức phiếu 

xin ý kiến, phiếu biểu quyết. 

2. Đại biểu Hội đồng nhân dân xã có trách nhiệm thể hiện ý kiến vào phiếu 

xin ý kiến, phiếu biểu quyết và gửi đến Thư ký kỳ họp đúng thời hạn. 

3. Thư ký kỳ họp tổng hợp kết quả phiếu xin ý kiến, phiếu biểu quyết và báo 

cáo Chủ tọa kỳ họp để báo cáo Hội đồng nhân dân xã quyết định nội dung của kỳ 

họp. 

Điều 37. Biên bản kỳ họp Hội đồng nhân dân xã 

1. Kỳ họp Hội đồng nhân dân xã và các phiên họp tại kỳ họp Hội đồng nhân 

dân xã phải ghi biên bản. 

2. Biên bản kỳ họp Hội đồng nhân dân xã gồm biên bản phiên họp trù bị, 

biên bản các phiên họp tại kỳ họp. Biên bản kỳ họp do Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân xã (hoặc chủ tọa kỳ họp) và Chánh Văn phòng ký tên xác thực. 

3. Biên bản phản ánh đầy đủ các ý kiến phát biểu, kết quả biểu quyết của 

Hội đồng nhân dân xã tại phiên họp, ý kiến bằng văn bản của đại biểu Hội đồng 

nhân dân xã. 

Điều 38. Tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân xã 

Tài liệu kỳ họp được thực hiện theo một số quy định sau: 
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1. Tài liệu tại kỳ họp được gửi cho đại biểu Hội đồng nhân dân xã qua hệ 

thống thư điện tử hoặc bản giấy. 

2. Tài liệu phục vụ kỳ họp do Uỷ ban nhân dân xã, Uỷ ban MTTQVN xã, 

các Ban của Hội đồng nhân dân xã chuẩn bị theo phân công của Thường trực Hội 

đồng nhân dân xã phải được gửi đến Văn phòng chậm nhất là 10 ngày trước ngày 

khai mạc kỳ họp, trừ  trường hợp đặc biệt, được phép gửi tài liệu chậm nhất là 05 

ngày.  

3. Chậm nhất là 03 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ, 01 ngày 

trước ngày khai mạc kỳ họp chuyên đề, các tài liệu của kỳ họp được Văn phòng 

gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân xã vào địa chỉ hòm thư điện tử của đại biểu 

Hội đồng nhân dân xã (trừ tài liệu mật do Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã quyết 

định). 

4. Căn cứ quy định của pháp luật hoặc theo chỉ đạo của Chủ tọa kỳ họp, đề 

nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan, Văn phòng ban hành danh mục tài 

liệu cần thu hồi tại kỳ họp. 

Điều 39. Thông tin tuyên truyền về kỳ họp Hội đồng nhân dân xã 

Chánh Văn phòng có trách nhiệm cung cấp thông tin về chương trình, nội dung 

của kỳ họp Hội đồng nhân dân xã, hoạt động của Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp; 

giữ mối liên hệ với các cơ quan báo chí tại khu vực diễn ra kỳ họp Hội đồng nhân dân 

xã. 

Điều 40. Những hoạt động sau khi kết thúc kỳ họp Hội đồng nhân dân 

xã 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân xã chỉ đạo xây dựng và hoàn chỉnh các văn 

bản sau: 

a) Ban của Hội đồng nhân dân xã đã thẩm tra dự thảo nghị quyết có trách 

nhiệm hoàn chỉnh nghị quyết sau khi đã được Hội đồng nhân dân xã thông qua, 

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã có trách nhiệm kiểm tra văn bản trước khi 

trình Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký chứng thực; 

b) Văn phòng xây dựng đề cương báo cáo kết quả kỳ họp gửi đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh chậm nhất 02 ngày làm việc sau ngày bế mạc kỳ họp để đại 

biểu làm tư liệu báo cáo với cử tri. 

2. Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày bế mạc kỳ họp, Thường trực Hội đồng 

nhân dân xã có trách nhiệm gửi nghị quyết, báo cáo, đề án, biên bản của kỳ họp 

lên Thường trực HĐND, UBND tỉnh. 

3. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã được gửi đến các cơ quan liên 

quan để thực hiện. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã được đăng công báo, 

đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết và lưu trữ theo quy 

định. 

4. Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân xã tổ chức tiếp xúc cử tri để 

báo cáo kết quả kỳ họp; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghị quyết 
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của Hội đồng nhân dân xã; tích cực giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân xã; đôn đốc việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đôn 

đốc thực hiện các nội dung sau giám sát, sau chất vấn. 

CHƯƠNG VII 

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ 

Điều 41. Mối quan hệ với các cơ quan Tỉnh 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân xã giữ mối quan hệ công tác với Thường 

trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND và các cơ quan của tỉnh. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân xã, các Ban của Hội đồng nhân dân xã 

phối hợp và tạo điều kiện cho Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban 

HĐND và các cơ quan của tỉnh khi về làm việc ở xã. 

Điều 42. Mối quan hệ công tác với Đảng ủy xã 

1. Hội đồng nhân dân xã chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã 

đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân xã; báo cáo Đảng ủy về kết quả bầu cử, 

miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân xã; 

báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức 

vụ do Hội đồng nhân dân xã bầu và báo cáo về những hoạt động quan trọng của 

Hội đồng nhân dân xã. 

2. Thông qua hoạt động của mình, Hội đồng nhân dân xã kiến nghị với 

Đảng ủy về những nội dung quan trọng cần lãnh đạo, chỉ đạo để bảo đảm thực 

hiện tốt nghị quyết của Đảng ủy về phát triển kinh tế - xã hội và các nội dung liên 

quan đến công tác cán bộ. 

Điều 43. Mối quan hệ công tác với Uỷ ban nhân dân xã, Uỷ ban 

MTTQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân xã, các Ban của Hội đồng nhân dân xã 

giữ mối quan hệ công tác với UBND xã, Uỷ ban MTTQVN xã trong chuẩn bị và 

tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân xã, phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân 

xã, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát, khảo sát, phối hợp giải quyết công việc 

giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân xã theo Quy chế phối hợp giữa Thường trực 

Hội đồng nhân dân xã, Uỷ ban nhân dân xã, Uỷ ban MTTQVN xã. 

2. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân xã cần 

giải quyết giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã thì Thường trực Hội đồng 

nhân dân xã phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã, cơ quan có liên quan xem xét, 

quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp gần nhất. 

3. Hội đồng nhân dân xã có trách nhiệm lắng nghe, giải quyết và trả lời theo 

thẩm quyền các kiến nghị của Uỷ ban MTTQVN xã và các tổ chức chính trị - xã 

hội ở xã về xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội của xã. 

4. Uỷ ban nhân dân xã, Uỷ ban MTTQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội 

của xã mời Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban của Hội đồng nhân dân xã tham 

dự một số hoạt động của Uỷ ban nhân dân xã, Uỷ ban MTTQVN và các tổ chức 
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chính trị - xã hội để trao đổi thông tin và tăng cường mối quan hệ phối hợp và hiệu 

quả công tác. 

5. Thường trực Hội đồng nhân dân xã phối hợp với Ban Thường trực Uỷ 

ban MTTQVN xã, các tổ chức thành viên của Mặt trận theo dõi, đánh giá, xếp 

loại hoạt động của đại biểu, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã và giúp đại biểu 

Hội đồng nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ. 

Điều 45. Quan hệ công tác giữa Hội đồng nhân dân xã với các cơ quan 

nhà nước trên địa bàn xã 

Cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân xã và các cơ quan của tỉnh 

đóng chân trên địa bàn cử người tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân xã, tham gia 

hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Ban của Hội đồng nhân dân xã 

khi được mời; mời Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Ban của Hội đồng nhân 

dân xã phụ trách lĩnh vực dự hội nghị tổng kết và một số hoạt động trọng tâm của 

ngành để trao đổi thông tin và tăng cường mối quan hệ phối hợp và hiệu quả công 

tác. 

Điều 45. Quan hệ công tác giữa Hội đồng nhân dân xã với các thôn, 

làng, TDP. 

Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Ban của Hội đồng nhân dân xã, Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân xã phối hợp với các thôn, làng, TDP trong tổ chức thực 

hiện các hoạt động giám sát, khảo sát, TXCT… trên địa bàn. 

CHƯƠNG VIII 

XẾP LOẠI HOẠT ĐỘNG ĐẠI BIỂU VÀ TỔ ĐẠI BIỂU 

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ 

Điều 46. Tiêu chuẩn xếp loại đại biểu, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

1. Tiêu chuẩn xếp loại đối với Đại biểu Hội đồng nhân dân xã: 

a) Thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu HĐND được quy 

định tại Điều 5 Quy chế này; 

b) Gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, 

tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước;  

c) Tham dự đầy đủ các kỳ họp, các phiên họp Hội đồng nhân dân xã; tích 

cực tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của 

Hội đồng nhân dân xã; 

d) Liên hệ chặt chẽ, chịu sự giám sát của cử tri. Thu thập, phân loại và phản 

ánh đầy đủ, chính xác các ý kiến, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân xã 

và các cơ quan hữu quan. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến 

nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của nhân dân, thông báo kết quả giải quyết cho 

cử tri; 



24 

 

đ) Thường xuyên rèn luyện, nâng cao trình độ và kỹ năng hoạt động  của 

người đại biểu Hội đồng nhân dân xã; hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và tham 

gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng nhân dân xã. 

2. Tiêu chuẩn xếp loại đối với Tổ đại biểu: 

a) Thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn đuợc quy định của Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương; 

b) Tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri cho đại biểu trong Tổ theo đúng quy 

định của luật; tổ chức các cuộc họp Tổ để các đại biểu Hội đồng nhân dân nghiên 

cứu, chuẩn bị ý kiến đóng góp tại kỳ họp Hội đồng nhân dân xã; nghiên cứu văn 

bản pháp luật phục vụ cho hoạt động của đại biểu; 

c) Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân có kế hoạch phối hợp và phân công đại 

biểu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; 

d) Tổ chức tốt các hoạt động của Tổ theo hướng dẫn của Thường trực Hội 

đồng nhân dân xã, trong năm thực hiện được từ 1 cuộc giám sát trở lên. 

Điều 47. Mức xếp loại đại biểu, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

1. Đối với Đại biểu Hội đồng nhân dân xã: 

a) Đạt được 5 tiêu chuẩn nêu tại Khoản 1, Điều 46 của Quy chế này xếp loại 

tốt; 

b) Đạt được 4 tiêu chuẩn nêu tại Khoản 1, Điều 46 của Quy chế này xếp loại 

khá; 

c) Đạt được 3 tiêu chuẩn nêu tại Khoản 1, Điều 46 của Quy chế này xếp loại 

trung bình; 

d) Đạt được 2 tiêu chuẩn nêu tại Khoản 1, Điều 46 của Quy chế này trở 

xuống xếp loại yếu. 

2. Đối với Tổ đại biểu: 

a) Đạt 4 tiêu chuẩn nêu tại Khoản 2, Điều 46 của Quy chế này và có từ 80% 

số đại biểu trở lên trong Tổ được xếp loại hoạt động tốt thì tổ được xếp loại hoạt 

động tốt; 

b) Đạt 3/4 tiêu chuẩn nêu tại Khoản 2, Điều 46 của Quy chế này  và có từ 

70% đến dưới 80% số đại biểu trong Tổ được xếp loại hoạt động khá thì tổ được 

xếp loại hoạt động khá; 

c) Đạt 2/4 tiêu chuẩn nêu tại Khoản 2, Điều 46 của Quy chế này  và có tỷ lệ 

đại biểu từ 50% đến dưới 70% số đại biểu trong Tổ được xếp loại hoạt động trung 

bình thì tổ xếp loại hoạt  động trung bình; 

d) Không đạt được các tiêu chuẩn nêu tại Khoản 2, Điều 46 của Quy chế 

này xếp loại yếu. 
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Căn cứ vào các tiêu chuẩn trên hàng năm các Tổ tiến hành kiểm điểm xếp 

loại đại biểu và Tổ đại biểu; báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân xã để làm 

căn cứ xét thi đua khen thưởng. 

Chương IX 

CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHO HOẠT ĐỘNG CỦA  

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ 

Điều 48. Kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân xã 

1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân xã và bộ máy giúp việc của 

Hội đồng nhân dân xã do Hội đồng nhân dân xã quyết định trong kế hoạch ngân 

sách hàng năm của xã. Việc sử dụng kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân 

xã được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật. 

2. Nội dung chi, định mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân 

xã được thực hiện theo các quy định của Nhà nước và Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân xã về định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân 

xã. 

Điều 49. Công tác thi đua, khen thưởng  

1. Khen thưởng thường xuyên: Đại biểu Hội đồng nhân dân xã hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ được xét khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua 

khen thưởng hiện hành.  

2. Khen chuyên đề: Thường trực Hội đồng nhân dân xã sẽ hướng dẫn việc 

căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các tập thể và đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã để tiến hành bình xét thi đua, đề nghị cấp có thẩm quyền khen 

thưởng cho các tập thể và đại biểu Hội đồng nhân dân xã vào dịp sơ kết giữa 

nhiệm kỳ và tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân xã. 

Điều 50. Công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động Hội đồng nhân 

dân xã 

Văn phòng HĐND - UBND xã là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ 

hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, Thường trực Hội đồng nhân dân xã, các Ban 

của Hội đồng nhân dân xã và đại biểu Hội đồng nhân dân xã; chịu trách nhiệm tổ 

chức công tác tham mưu, giúp việc và bảo đảm điều kiện phục vụ hoạt động của 

Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân 

dân xã và đại biểu Hội đồng nhân dân xã theo quy định của pháp luật. 

Điều 51. Các điều kiện bảo đảm khác 

1. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đại biểu Hội đồng nhân dân xã được 

cung cấp các tài liệu của kỳ họp Hội đồng nhân dân xã; các Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân xã và các tài liệu cần thiết khác. 

2. Đại biểu Hội đồng nhân dân xã được cấp thẻ biểu quyết, Giấy chứng 

nhận đại biểu Hội đồng nhân dân xã theo quy định của pháp luật. Khi làm nhiệm 

vụ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân xã xuất trình Giấy chứng nhận đại biểu 
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Hội đồng nhân dân xã khi có yêu cầu. Tổ chức, cá nhân cản trở hoạt động của đại 

biểu Hội đồng nhân dân xã trong khi thi hành nhiệm vụ sẽ bị xử lý theo pháp luật.  

3. Đại biểu Hội đồng nhân dân xã được đi trao đổi, học tập kinh nghiệm 

hoạt động Hội đồng nhân dân ở các xã trong nước và nước ngoài theo Quy chế 

quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Chương X 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  

Điều 52. Thi hành và sửa đổi, bổ sung quy chế. 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân xã, các Ban của Hội đồng nhân dân xã, 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã, đại biểu Hội đồng nhân dân xã, Văn phòng, 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế 

này. 

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung 

cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương hoặc để phù hợp với các văn 

bản quy phạm pháp luật mới do cơ quan có thẩm quyền ban hành, Thường trực 

Hội đồng nhân dân xã có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân xã xem xét, sửa 

đổi, bổ sung cho phù hợp./.  





HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ IA GRAI 
 

   Số:       /NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ia Grai, ngày      tháng 8 năm 2025 

 

NGHỊ QUYẾT 

Ban hành Quy chế làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân xã Ia Grai 
 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ IA GRAI 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 

2015; 

Căn cứ Hướng dẫn số 1309/HD-UBTVQH15 ngày 11 tháng 6 năm 2025 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức và hoạt 

động của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã 

nhiệm kỳ 2021 – 2026 sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025; 

 Căn cứ Nghị quyết số 516/NQ-TT-HĐND ngày 24 tháng 6 năm 2025 của 

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai về việc chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND 

xã, Trưởng các Ban của HĐND xã Ia Grai khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Xét tờ trình số:08/TTr-TTHĐND ngày 06 tháng 08 năm 2025 của Thường 

trực HĐND xã về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Thường 

trực Hội đồng nhân dân xã Ia Grai khóa I, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Báo cáo thẩm 

tra số   /BC- BVHXH ngày ... tháng ... năm 2025 của  Ban Văn hóa - Xã hội Hội 

đồng nhân dân xã; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành Nghị quyết kèm theo Quy chế làm việc của Thường trực 

HĐND xã Ia Grai khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Điều 2. Thường trực HĐND xã, các Ban HĐND xã, Văn phòng HĐND và 

UBND, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Ia Grai Khóa I, Kỳ họp thứ 

Hai (Chuyên đề) thông qua và có hiệu lực từ ngày … tháng 08 năm 2025./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);  

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai;  

- BTV Đảng ủy xã Ia Grai;   

- UBND xã Ia Grai;  

- UBMTTQ Việt Nam xã Ia Grai;  

- Đại biểu HĐND xã;   

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;   

- Lưu: VT. HĐND           

                        

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
  Lê Ngọc Quý 
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QUY CHẾ 

Làm việc của Thường trực HĐND xã Ia Grai khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 

(kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND Ngày …/8/2025 của HĐND xã Ia Grai) 

 

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh  

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ làm việc, quy trình thực hiện 

nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Thường trực 

HĐND xã.  

Những nội dung khác không quy định tại Quy chế này thực hiện theo các 

quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, Quy chế hoạt động của HĐND xã Ia 

Grai khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.  

2. Chủ tịch HĐND xã, các Phó Chủ tịch HĐND xã, các Ủy viên Thường 

trực HĐND xã, Lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND xã, Văn phòng HĐND 

và UBND xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan khi liên hệ công tác với Thường 

trực HĐND xã chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.  

Điều 2. Nguyên tắc làm việc  

1. Thường trực HĐND xã làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo 

đa số. Đồng thời, phát huy trách nhiệm của từng thành viên Thường trực HĐND 

xã đối với công việc theo lĩnh vực được phân công phụ trách. Mọi hoạt động của 

Thường trực HĐND xã chịu sự lãnh đạo của Đảng uỷ xã, Ban Thường vụ Đảng 

uỷ xã, Thường trực Đảng uỷ xã. 

2. Thường trực HĐND xã giải quyết công việc theo đúng chức năng, nhiệm 

vụ, thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc này. Đối với các 

nội dung cần biểu quyết của Thường trực HĐND xã thì biểu quyết công khai 

(bằng hình thức giơ tay) hoặc bỏ phiếu kín tại phiên họp phải được trên 50% tổng 

số thành viên Thường trực HĐND xã dự họp đồng ý. Trường hợp số phiếu biểu 

quyết bằng nhau thì quyết định theo ý kiến của Chủ tịch HĐND xã.  

3. Phó Chủ tịch HĐND xã giúp Chủ tịch HĐND xã thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn theo phân công của Chủ tịch HĐND xã. Khi Chủ tịch HĐND xã vắng 

mặt thì phân công Phó Chủ tịch Thường trực HĐND xã thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn của Chủ tịch HĐND xã. 

4. Trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được Chủ tịch HĐND xã giao, 

Phó Chủ tịch HĐND xã chủ động xử lý công việc và chịu trách nhiệm về quyết 

định của mình. Trường hợp có vấn đề cần có ý kiến của Chủ tịch thì Phó Chủ tịch 

HĐND báo cáo Chủ tịch HĐND xã xem xét, quyết định.  

5. Trong hoạt động của mình, các Ủy viên Thường trực HĐND xã thường 

xuyên cập nhật, sử dụng thông tin xử lý trên hệ thống quản lý văn bản và điều 
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hành của xã để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chủ động phối hợp giải 

quyết công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND xã.  

6. Ủy viên Thường trực HĐND xã trước khi nghỉ hưu, chuyển công tác, đi 

công tác, học tập dài hạn phải bàn giao công việc theo quy định; bảo đảm hiệu 

quả công tác phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.  

Điều 3. Hình thức làm việc của Thường trực HĐND xã bao gồm:  

1. Phiên họp Thường trực HĐND xã.  

2. Cho ý kiến bằng văn bản.  

Điều 4. Biểu quyết tại phiên họp, giao ban Thường trực HĐND xã  

1. Thường trực HĐND xã quyết định áp dụng một trong các hình thức biểu 

quyết sau để biểu quyết những vấn đề cần biểu quyết:  

a) Biểu quyết bằng bỏ phiếu kín.  

b) Biểu quyết bằng giơ tay.  

2. Việc biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín được thực hiện theo trình 

tự sau:  

a) Chủ trì phiên họp nêu rõ nội dung biểu quyết, dự kiến số lượng, nhân sự 

Ban kiểm phiếu;  

b) Thường trực HĐND xã quyết định số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu 

bằng hình thức giơ tay;  

c) Ban kiểm phiếu công bố thể lệ bỏ phiếu và phát phiếu;  

d) Thành viên Thường trực HĐND xã có mặt tại phiên họp tiến hành bỏ 

phiếu;  

đ) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo Thường trực HĐND xã 

về kết quả kiểm phiếu;  

e) Chủ trì phiên họp thông báo kết quả biểu quyết theo quy định khoản 2 

Điều 2 của Quy chế này.  

3. Việc biểu quyết bằng hình thức giơ tay thực hiện theo trình tự sau:  

a) Chủ trì phiên họp, giao ban nêu rõ nội dung biểu quyết;  

b) Thành viên Thường trực HĐND xã có mặt tại phiên họp, giao ban biểu 

quyết; có quyền biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không biểu quyết;  

c) Chủ trì phiên họp, giao ban thông báo kết quả biểu quyết theo quy định 

khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.  

4. Trường hợp cần biểu quyết lại một số vấn đề đã được Thường trực 

HĐND xã biểu quyết thông qua thì Thường trực HĐND xã thảo luận tập thể và 

chủ trì phiên họp, giao ban quyết định việc biểu quyết lại.  

Điều 5. Biểu quyết bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến 

1. Đối với một số vấn đề do yêu cầu cấp bách hoặc đột xuất, Chủ tịch 

HĐND xã quyết định việc biểu quyết của thành viên Thường trực HĐND xã bằng 

hình thức gửi phiếu ghi ý kiến. Việc biểu quyết bằng hình thức gửi phiếu ghi ý 

kiến thực hiện theo khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.  
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2. Thường trực HĐND xã giao Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã 

chuẩn bị dự thảo văn bản gửi xin ý kiến thành viên Thường trực HĐND xã và 

tổng hợp kết quả biểu quyết trình Chủ tịch HĐND xã (hoặc Phó Chủ tịch được 

Chủ tịch HĐND xã phân công) ký ban hành theo quy định. Trong 03 ngày làm 

việc tính từ ngày nhận văn bản, các thành viên Thường trực HĐND xã phải có ý 

kiến biểu quyết gửi Văn phòng để tổng hợp. Kết quả xin ý kiến bằng văn bản có 

giá trị như ý kiến tại phiên họp của Thường trực HĐND xã.  

Chương II 

TRÁCH NHIỆM VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC TẠI PHIÊN HỌP CỦA 

THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ 

 Điều 6. Phiên họp hằng tháng của Thường trực HĐND xã  

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức họp mỗi tháng một lần (vào 

ngày 25 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ lễ hoặc thứ bảy, chủ nhật thì chuyển 

sang ngày làm việc kế tiếp) để thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật; khi xét thấy cần thiết, có thể 

họp đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã quy định tại Điều 

10, Quy chế làm việc của HĐND xã Ia Grai khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ban 

hành kèm theo Nghị quyết số    /NQ-HĐND ngày … tháng 8 năm 2025 của HĐND 

xã).  
2. Nội dung phiên họp: Thường trực HĐND xã thảo luận và quyết định 

những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.  

3. Công tác chuẩn bị: Thường trực HĐND xã quyết định thành phần mời 

dự theo quy định, phân công các Ban HĐND xã thẩm tra; giao Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND xã tham mưu nội dung phục vụ phiên họp Thường trực HĐND 

xã, các nội dung đáp ứng đủ điều kiện mới đưa vào phiên họp và phải đảm bảo 

xong trước ngày tổ chức phiên họp là 02 ngày làm việc.  

4. Trình tự và phương thức tiến hành phiên họp Thường trực HĐND xã  

a) Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã có trách nhiệm báo cáo thành 

phần và số người tham dự, số người không tham dự phiên họp; trình bày Chương 

trình nội dung làm việc của phiên họp và giới thiệu chủ tọa phiên họp.  

b) Chủ tọa điều hành phiên họp.  

c) Thường trực HĐND xã thảo luận từng vấn đề theo thứ tự:   

- Trưởng các Ban HĐND xã, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã hoặc 

thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì các nội dung công việc sẽ trình bày tóm tắt nội 

dung công việc, nêu rõ những vấn đề cần xin ý kiến thuộc thẩm quyền của Thường 

trực HĐND xã.  

- Thành viên Thường trực HĐND xã và thành phần tham dự phiên họp phát 

biểu ý kiến.  

- Trưởng các Ban HĐND xã, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã hoặc 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì các nội dung công việc trình tại phiên họp. 

Thường trực HĐND xã tiếp thu các ý kiến đóng góp và giải trình những vấn đề 

liên quan còn có ý kiến khác nhau.  
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- Chủ tọa phiên họp xin ý kiến biểu quyết từng nội dung trình tại phiên họp, 

kết quả biểu quyết thực hiện theo khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.  

- Đối với những nội dung công việc sau khi đã giải trình nhưng vẫn chưa 

thống nhất, chủ tọa đề nghị Thường trực HĐND xã tạm thời chưa thông qua và 

giao trách nhiệm cho Trưởng các Ban, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã 

hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì tiếp tục làm rõ, đủ điều kiện sẽ trình vào 

phiên họp gần nhất.  

d) Chủ tọa kết luận phiên họp. Chậm nhất 02 ngày tính từ ngày kết thúc 

phiên họp, Thường trực HĐND xã ban hành văn bản kết luận các nội dung đã 

thông qua tại phiên họp. Đối với các văn bản do Thường trực HĐND xã ban hành 

làm cơ sở cho các cơ quan có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện thì ban hành 

Nghị quyết, các nội dung mang tính chất công việc nội bộ thì ban hành thông báo 

kết luận cuộc họp.  

Chương III 

CÁC CÔNG TÁC KHÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN 

HĐND XÃ 

Điều 7. Xây dựng chương trình giám sát hằng năm của HĐND, Thường 

trực HĐND xã và kế hoạch thực hiện chương trình giám sát của HĐND, 

Thường trực HĐND, Ban của HĐND xã 

1. Hồ sơ trình HĐND, Thường trực HĐND xã xem xét, quyết định chương 

trình giám sát hằng năm của HĐND, Thường trực HĐND thực hiện theo quy định 

tại Điều 4 của Nghị quyết số 594/UBTVQH15, gồm:  

a) Tờ trình Thường trực HĐND xã, Văn phòng HĐND và UBND xã về dự 

kiến chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND xã. Tờ trình bao gồm 

những nội dung chính sau đây:  

- Tổng hợp ý kiến, đề nghị giám sát của các cơ quan, tổ chức, cá nhân quy 

định tại khoản 1 Điều 58 và khoản 1 Điều 67 của Luật Hoạt động giám sát của 

Quốc hội và HĐND;  

- Dự kiến nội dung chương trình giám sát;  

- Sự cần thiết, đối tượng, phạm vi giám sát;  

- Dự kiến cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp chuẩn bị nội dung giám sát;  

- Biện pháp tổ chức thực hiện;  

- Các vấn đề liên quan khác (nếu có).  

b) Báo cáo tổng hợp các nội dung giám sát chuyên đề của HĐND xã, 

Thường trực HĐND xã đã thực hiện trong 02 năm trước thời điểm đề xuất.  

c) Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã, dự kiến 

chương trình giám sát của Thường trực HĐND xã.  

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giám sát của HĐND, Thường 

trực HĐND, Ban của HĐND xã thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị quyết 

số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng 
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dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại 

biểu HĐND và đại biểu HĐND:  

a) Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày Nghị quyết về chương trình giám sát 

của HĐND xã được thông qua, Thường trực HĐND xã ban hành kế hoạch thực 

hiện chương trình giám sát của HĐND, trừ hoạt động giám sát chuyên đề của 

HĐND quy định tại Điều 62 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.  

b) Kế hoạch thực hiện chương trình giám sát của Thường trực HĐND, Ban 

của HĐND xã được tích hợp trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của 

Thường trực HĐND, Ban của HĐND xã.  

c) Kế hoạch thực hiện chương trình giám sát cần nêu rõ mục đích, yêu cầu; 

phân công các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện; tiến độ, công tác tổ chức, phối 

hợp thực hiện; trách nhiệm lồng ghép nội dung giám sát về phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tội phạm. 

Trường hợp nội dung giám sát liên quan đến lĩnh vực phụ trách của nhiều cơ quan 

khác nhau thì kế hoạch nêu rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.  

3. Việc lựa chọn nội dung chuyên đề giám sát của HĐND, Thường trực 

HĐND, các Ban HĐND xã phải đảm bảo các tiêu chí quy định tại Điều 15 của 

Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15:  

- Là vấn đề bức xúc ở địa phương hoặc vấn đề ảnh hưởng lớn đến đời sống 

nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được đại biểu HĐND 

xã, cử tri và Nhân dân quan tâm; gắn với việc xây dựng, thi hành chính sách, pháp 

luật, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương;  

- Không thuộc phạm vi điều chỉnh của các luật, nghị quyết của Quốc hội, 

pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp 

luật khác của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND cùng cấp mới có 

hiệu lực thi hành trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm đề xuất, trừ các vấn 

đề liên quan đến cơ chế, chính sách, pháp luật cụ thể để giải quyết vấn đề cấp bách 

về thiên tai, dịch bệnh, các vấn đề cấp thiết khác;  

- Không trùng nội dung với các chuyên đề giám sát đã được HĐND cùng 

cấp tiến hành giám sát trong khoảng thời gian ít nhất là 02 năm tính đến thời điểm 

đề xuất, trừ trường hợp giám sát lại nội dung đã được giám sát do đối tượng chịu 

sự giám sát không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các kiến nghị giám sát;  

- Không trùng lặp về đối tượng giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên vào 

cùng thời điểm giám sát giữa HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, 

Tổ đại biểu HĐND cùng cấp, trừ trường hợp giám sát theo đề nghị của cơ quan 

có thẩm quyền cấp trên;  

- Bảo đảm tính toàn diện, sự cân đối và phù hợp giữa các lĩnh vực;  

- Các tiêu chí khác do HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND xã 

quyết định phù hợp với yêu cầu giám sát và thực tiễn của địa phương.  

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Thường trực HĐND xã dự 

kiến số lượng chuyên đề, nội dung, cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và 

thành phần Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND xã.  
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4. Văn phòng HĐND và UBND xã có trách nhiệm tham mưu xây dựng kế 

hoạch thực hiện chương trình giám sát tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.  

Điều 8. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát hằng năm của 

HĐND, Thường trực HĐND xã  

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát hằng năm của HĐND, 

Thường trực HĐND xã thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 594/NQ-

UBTVQH15:  

1. Chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm của HĐND, 

Ban của HĐND xã được giao chủ trì thực hiện nội dung trong chương trình giám 

sát của HĐND, Thường trực HĐND xã gửi báo cáo về kết quả thực hiện chương 

trình giám sát của năm trước đến Thường trực HĐND xã để tổng hợp, báo cáo 

HĐND xã.  

2. Văn phòng HĐND và UBND xã xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực 

hiện chương trình giám sát hằng năm của HĐND, Thường trực HĐND xã. Báo 

cáo gồm các nội dung: đánh giá kết quả đạt được; mức độ hoàn thành chương 

trình giám sát; tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; trách nhiệm của các cơ quan liên 

quan; đề xuất, kiến nghị và các phụ lục kèm theo (nếu có).  

Điều 9. Xây dựng chương trình và báo cáo công tác của Thường trực 

HĐND, các Ban HĐND xã  

1. Xây dựng chương trình công tác của Thường trực HĐND, các Ban 

HĐND xã (hằng tháng, 6 tháng, cả năm).  

a) Căn cứ nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm, Nghị 

quyết giám sát của HĐND, Thường trực HĐND xã, Văn phòng HĐND và UBND 

xã tham mưu cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã xây dựng chương trình 

công tác hằng tháng, 6 tháng, cả năm của Thường trực và các Ban HĐND xã.  

b) Chương trình công tác năm của Thường trực HĐND xã bao gồm: Thực 

hiện chương trình giám sát của Thường trực HĐND xã và kế hoạch tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ khác do luật định hoặc do HĐND xã giao phải được ký và ban 

hành xong trước ngày 05 tháng 01 năm sau.  

c) Chương trình công tác năm của các Ban HĐND xã bao gồm: Kế hoạch 

thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết; kế hoạch giám sát, khảo sát và 

một số nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND xã phân công, phải được ký và ban 

hành xong trước ngày 15 tháng 01 năm sau.  

2. Xây dựng báo cáo công tác của Thường trực HĐND xã trình tại các kỳ 

họp thường lệ của HĐND xã  

a) Các Ban HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng, cả năm theo lĩnh 

vực phụ trách, hoàn thành trước 20 ngày so với ngày khai mạc kỳ họp HĐND xã 

để gửi Thường trực HĐND xã và HĐND xã.  

b) Văn phòng HĐND và UBND xã tổng hợp kết quả hoạt động của Thường 

trực HĐND xã, các Ban HĐND xã để xây dựng dự thảo báo cáo kết quả hoạt động 

của Thường trực HĐND xã trình kỳ họp HĐND xã.  
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c) Thường trực HĐND xã thông qua báo cáo kết quả hoạt động hoàn thành 

trước 07 ngày so với ngày khai mạc kỳ họp thường lệ HĐND xã. 

Điều 10. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND xã và tại phiên họp 

Thường trực HĐND xã trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND  

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND xã thực hiện theo Điều 60 Luật Hoạt 

động giám sát của Quốc hội và HĐND, Điều 8, 9, 10 của Nghị quyết số 594/NQ-

UBTVQH15.  

Điều 11. Giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND xã  

Thực hiện theo quy định tại Điều 72 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội 

và HĐND, Điều 13 Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15.  

Điều 12. Trách nhiệm của các Ban HĐND xã trong việc thẩm tra dự 

thảo nghị quyết, báo cáo, đề án hoặc Tờ trình cho ý kiến đối với các đề nghị 

xây dựng nghị quyết của HĐND xã và các nội dung khác do UBND xã, các 

Ban HĐND xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trình  

1. Ngay sau khi nhận được dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án hoặc Tờ trình 

cho ý kiến đối với các nội dung do UBND xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

trình Thường trực HĐND xã hoặc trình HĐND xã, theo sự phân công của Thường 

trực HĐND xã, các Ban HĐND xã tổ chức thẩm tra hoặc cho ý kiến theo quy định 

của pháp luật hiện hành.  

2. Căn cứ theo quy định của pháp luật, Ban của HĐND xã được phân công 

tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm yêu cầu các cơ quan, đơn vị trình bổ sung hồ 

sơ, tài liệu có liên quan theo quy định.  

3. Trường hợp nội dung thẩm tra hoặc cho ý kiến liên quan đến nhiều lĩnh 

vực do nhiều Ban của HĐND xã phụ trách, Thường trực HĐND xã phân công, 

điều hòa và giao cho một Ban HĐND xã chủ trì thẩm tra hoặc cho ý kiến. Ban 

HĐND xã chủ trì thẩm tra chủ động, phối hợp xin ý kiến thẩm tra hoặc cho ý kiến 

và chịu trách nhiệm chính để tổng hợp báo cáo kỳ họp; các ý kiến khác nhau thì 

Ban HĐND xã chủ trì tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND xã xem xét, quyết 

định trước khi trình HĐND xã.  

4. Báo cáo thẩm tra hoặc cho ý kiến của các Ban HĐND xã trình cho Ban 

Thường vụ Đảng uỷ xã, HĐND, Thường trực HĐND xã xem xét, cho ý kiến tại 

các kỳ họp HĐND xã hoặc phiên họp Thường trực HĐND xã phải thống nhất một 

báo cáo và ký, đóng dấu. Trường hợp có ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND 

xã thì Ban HĐND xã mới ký lại báo cáo thay thế báo cáo đã ký trước đó.  

Điều 13. Kiểm tra văn bản trước khi ký ban hành  

Các văn bản của HĐND, Thường trực HĐND xã sau khi đã trình xin ý kiến 

và chỉnh sửa lần cuối, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã chịu trách nhiệm 

kiểm tra lại nội dung văn bản, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản và phải ký 

nháy/tắt vào cuối nội dung văn bản (sau dấu ./.) trước khi trình Chủ tịch và các 

Phó Chủ tịch HĐND xã ký ban hành theo quy định. 

Điều 14. Công tác thi đua, khen thưởng  
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Vào cuối nhiệm kỳ HĐND xã khóa I, Thường trực HĐND xã xem xét đề 

nghị khen thưởng đối với tập thể các Ban HĐND xã, Tổ đại biểu HĐND xã và cá 

nhân là đại biểu HĐND xã; tập thể và cán bộ, công chức, người lao động Văn 

phòng HĐND và UBND xã có nhiều đóng góp trong hoạt động của HĐND xã 

khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 

Điều 15. Tiếp khách, đi công tác  

1. Tiếp khách 

a) Thường trực HĐND xã tiếp xã giao, gặp mặt các đoàn đại biểu, khách 

đến thăm, làm việc tại xã theo quy định hoặc theo phân công của Chủ tịch HĐND 

xã.  

b) Văn phòng HĐND và UBND xã có nhiệm vụ:  

- Báo cáo Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐND xã được Chủ tịch phân công 

tiếp khách của các cơ quan, đơn vị; thông báo kịp thời ý kiến của Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch HĐND xã cho các cơ quan biết, đồng thời xây dựng kế hoạch trình 

Thường trực HĐND xã và đưa vào chương trình công tác tuần của Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch HĐND xã. Trưởng, Phó các Ban HĐND xã cùng dự, tiếp theo yêu cầu 

của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã.  

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung cuộc tiếp khách, 

trường hợp cần thiết, theo chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã, đề nghị 

các cơ quan liên quan chuẩn bị một số nội dung cụ thể của cuộc tiếp khách.  

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức phục vụ, bảo đảm an toàn cho 

cuộc tiếp khách, tổ chức triển khai thực hiện các công việc cần thiết phục vụ sau 

cuộc tiếp khách.  

2. Đi công tác  

a) Ủy viên Thường trực HĐND xã phải dành thời gian thích hợp (mỗi tháng 

ít nhất 01 lần) đi công tác cơ sở để kiểm tra; nắm tình hình triển khai thực hiện 

các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của HĐND xã; gặp gỡ 

tiếp xúc, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của cử tri; nắm tình hình thực tế ở cơ sở 

để kịp thời có giải pháp, đề xuất cơ chế chính sách khắc phục khó khăn.  

Tùy nội dung để có hình thức đi công tác cho phù hợp, bảo đảm hiệu quả, 

tiết kiệm.  

b) Ủy viên Thường trực HĐND xã làm việc với Thường trực HĐND các 

xã, phường khác và làm việc với các cơ quan của tỉnh theo giấy mời hoặc theo 

yêu cầu công việc phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch hoặc Phó Chủ 

tịch HĐND xã được Chủ tịch phân công.  

c) Trong thời gian HĐND xã họp, Ủy viên Thường trực HĐND xã không 

bố trí đi công tác, trừ trường hợp khẩn cấp, đột xuất, đặc biệt và phải được sự 

đồng ý của Chủ tịch HĐND xã.  

d) Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã, Văn phòng 

HĐND và UBND xã tổ chức 01 lần/năm cho thành viên Thường trực HĐND, Ban 

HĐND xã, đại diện lãnh đạo, công chức, người lao động của Văn phòng đi công 

tác ngoài xã để trao đổi kinh nghiệm và kỹ năng hoạt động; lãnh đạo Thường trực 
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HĐND, các Ban HĐND xã, Văn phòng đưa vào chương trình công tác năm để 

điều hòa, phối hợp và thống nhất, dự toán kinh phí đầu năm, theo nguyên tắc: 

Chuyến công tác không quá 07 ngày làm việc; kết thúc có báo cáo kết quả của 

chuyến đi công tác với Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND xã.  

đ) Văn phòng HĐND và UBND xã có nhiệm vụ:  

- Giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã tổng hợp, rà soát, cân đối và bố 

trí các điều kiện phục vụ chương trình đi công tác của Thường trực HĐND, các 

Ban HĐND xã và Văn phòng HĐND và UBND xã hiệu quả.  

CHƯƠNG IV 

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điều 16. Mối quan hệ Thường trực HĐND xã với Đảng uỷ xã, Ban 

Thường vụ Đảng uỷ xã, Thường trực Đảng uỷ xã 

Chịu sự lãnh đạo của Đảng uỷ xã, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã, Thường 

trực Đảng uỷ xã.  

Điều 17. Mối quan hệ giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã với 

Trưởng các Ban HĐND xã  

1. Chủ tịch HĐND xã phân công cho Phó Chủ tịch HĐND xã chỉ đạo, điều 

hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND xã theo quy định Điều 14 Quy chế 

làm việc của HĐND xã Ia Grai khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ban hành kèm theo 

Nghị quyết số    /NQ-HĐND ngày … tháng 8 năm 2025 của HĐND xã); xem xét 

kết quả giám sát của các Ban HĐND xã khi xét thấy cần thiết và báo cáo HĐND 

xã tại kỳ họp gần nhất.  

2. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND xã chỉ đạo, phân công hoặc giao nhiệm 

vụ cho các Ban HĐND xã thực hiện, thông qua Trưởng các Ban HĐND xã. Trong 

trường hợp Trưởng Ban vắng mặt thì Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND xã giao 

nhiệm vụ cho Phó Trưởng Ban được Trưởng Ban phân công; Phó Trưởng Ban có 

trách nhiệm thực hiện và báo cáo kết quả với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã 

và báo cáo lại với Trưởng Ban.  

a) Trưởng các Ban HĐND xã chủ động giải quyết công việc thuộc lĩnh vực 

theo quy định của pháp luật và những công việc khác được HĐND xã, Thường 

trực HĐND xã phân công.  

b) Trong quá trình thực hiện công tác, do yêu cầu của nhiệm vụ Chủ tịch 

hoặc Phó Chủ tịch HĐND xã phụ trách lĩnh vực, Trưởng Ban báo cáo về tình hình 

và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công theo tiến độ như sau:  

- Báo cáo kết quả thẩm tra phục vụ kỳ họp HĐND xã trước 05 ngày khai 

mạc kỳ họp (Trường hợp đặc biệt 03 ngày).  

- Báo cáo kết luận giám sát sau 10 ngày kể từ khi các Ban HĐND xã họp 

kết luận đợt giám sát.  

- Báo cáo khác theo kết luận của Thường trực HĐND xã.  

3. Ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, việc xin nghỉ phép, nghỉ ốm đối 

với Trưởng ban phải được sự đồng ý của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐND xã 
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phụ trách lĩnh vực; Phó trưởng ban phải được sự đồng ý của Trưởng ban phụ trách 

lĩnh vực.  

Điều 18. Mối quan hệ Thường trực HĐND xã với Văn phòng HĐND 

và UBND xã  

1. Văn phòng HĐND và UBND xã chịu sự lãnh đạo toàn diện của Thường 

trực HĐND xã trong hoạt động của HĐND xã, Thường trực HĐND xã. Văn phòng 

có trách nhiệm tham mưu và giúp Thường trực HĐND xã thực hiện các nhiệm vụ 

được giao theo luật định.  

2. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho Văn 

phòng HĐND và UBND xã thông qua Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn 

phòng phụ trách lĩnh vực khi Chánh Văn phòng vắng mặt. Chánh Văn phòng có 

trách nhiệm phân công, chỉ đạo công chức của Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ 

phối hợp chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.  

3. Chánh Văn phòng dự các phiên họp của Thường trực HĐND xã, có trách 

nhiệm ghi biên bản cuộc họp, xây dựng dự thảo văn bản kết luận. Tùy theo nội 

dung, tính chất phiên họp, Phó Chánh Văn phòng và chuyên viên thuộc Văn phòng 

được tham gia để ghi biên bản, xây dựng dự thảo kết luận hoặc thông báo kết luận; 

xét thấy cần thiết, có thể xin ý kiến chủ trì phiên họp được ghi âm, ghi hình tại 

phiên họp.  

4. Chánh Văn phòng thừa lệnh Chủ tịch được ký một số văn bản hành chính 

thông thường để đôn đốc các sở, ban, ngành chuẩn bị dự thảo nghị quyết, báo cáo, 

đề án, các văn bản trình HĐND xã, Thường trực HĐND xã; thông báo kết luận 

đối với những nội dung cụ thể đã được Thường trực HĐND xã kết luận và gửi các 

sở, ban, ngành, địa phương để thực hiện; sao văn bản, ký giấy giới thiệu cho cán 

bộ thuộc cơ quan HĐND xã để liên hệ giao dịch công tác.  

5. Định kỳ hằng quý, Chánh Văn phòng báo cáo kinh phí hoạt động của 

HĐND, Thường trực HĐND xã, các Ban HĐND xã và của Văn phòng; 6 tháng 

một lần báo cáo tình hình sử dụng tài sản, kinh phí của HĐND, Thường trực 

HĐND xã cho Thường trực HĐND xã. Đồng thời, định kỳ hoặc đột xuất, Chánh 

Văn phòng báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã về tình hình và kết quả thực 

hiện nhiệm vụ được giao, những khó khăn, vướng mắc phải có ý kiến chỉ đạo của 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã hoặc của Thường trực HĐND xã theo thẩm 

quyền quy định.  

Điều 19. Mối quan hệ giữa Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã với 

lãnh đạo các Ban HĐND xã  

1. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã phối hợp với lãnh đạo các Ban 

HĐND xã tham mưu Thường trực HĐND xã điều hòa, phối hợp hoạt động của 

các Ban HĐND xã theo quy định tại Điều 17 của Quy chế này; chỉ đạo công chức 

Văn phòng phục vụ hoạt động của các Ban HĐND xã theo sự phân công của 

Thường trực HĐND xã; tham mưu, phục vụ hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo 

sát; xây dựng, triển khai chương trình công tác, chuẩn bị nội dung các kỳ họp 

HĐND xã.  
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2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí; 

phối hợp với Ban HĐND xã lập dự toán ngân sách hằng năm phục vụ hoạt động 

của các Ban HĐND xã theo quy định hiện hành.  

3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã phối hợp với các Ban HĐND xã 

được phân công thẩm tra để chỉnh lý Nghị quyết HĐND xã trình Phó Chủ tịch 

Thường trực HĐND xã kiểm tra lần cuối trước khi trình Chủ tịch HĐND xã ký 

ban hành theo quy định.  

CHƯƠNG V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 20. Tổ chức thực hiện  

1. Thường trực HĐND xã, các Ban HĐND xã, Chánh Văn phòng HĐND 

và UBND xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực 

hiện Quy chế này.  

2. Căn cứ Quy chế làm việc của Thường trực HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 

2021-2026, các Ban HĐND xã chủ động, rà soát và ban hành Quy chế hoạt động 

của Ban mình để đảm bảo hoạt động toàn diện của Ban.  

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, Thường trực 

HĐND xã sẽ trao đổi, thống nhất để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định 

của pháp luật và phù hợp tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới đặt 

ra./. 









HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ IA GRAI 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /NQ-HĐND 

 

Ia Grai, ngày        tháng    năm 2025 

NGHỊ QUYẾT 

Về Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2025  

của Hội đồng nhân dân xã khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ IA GRAI 

KHÓA I, KỲ HỌP THỨ HAI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân 

dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu 

Hội đồng nhân dân; 

Xét tờ trình số:09 /TTr-TTHĐND ngày 06 tháng 8 năm 2025 của Thường 

trực HĐND xã về dự thảo ban hành Nghị quyết Chương trình giám sát 6 tháng cuối 

năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Ia Grai khóa I, nhiệm kỳ 2021; Báo cáo thẩm 

tra số   /BC- BVHXH ngày ... tháng... năm 2025 của  Ban Văn hóa - Xã hội Hội 

đồng nhân dân xã và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2025 của Hội đồng 

nhân dân xã Ia Grai, khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 với các nội dung sau: 

I. Giám sát Tại kỳ họp cuối năm 2025 

1. Xem xét các báo cáo công tác năm 2025 của Thường trực Hội đồng nhân 

dân, các Ban Hội đồng nhân dân.  

2. Xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân xã thực hiện công tác 6 tháng cuối 

năm 2025 về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng; Thực hiện 

ngân sách nhà nước; Công tác dân tộc; Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Việc 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị cử tri; THực hiện chế độ , chính sách người 

có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội.  

3. Xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân xã về kết quả giải quyết 

các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước của Hội đồng nhân dân xã chưa được 

giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm. 

4. Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, Phó Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân xã, Uỷ viên Uỷ ban nhân dân xã, thủ trưởng các cơ quan khác. 

5. Xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân xã có dấu hiệu trái với Hiến pháp, 

luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước và nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân xã (nếu có).  
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6. Xem xét các báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân.  

II. Giám sát chuyên đề 

Nội dung chuyên đề: Căn cứ tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện 

thực tế của địa phương, trong 6 tháng cuối năm 2025 Hội đồng nhân dân xã giám sát 

“Việc thực hiện hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND 

xã Ia Grai” 

Điều 2. Hội đồng nhân dân xã giao cho Thường trực HĐND xã, UBND xã, các 

Ban HĐND xã, Tổ Đại biểu HĐND xã, Đại biểu HĐND xã, các cơ quan, đơn vị, các 

TDP,  thôn, làng thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Thường trực HĐND xã chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND xã tổ chức triển 

khai thực hiện Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã 6 tháng 

cuối năm 2025; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, 

kiến nghị sau giám sát; tổng hợp và báo cáo HĐND xã về kết quả thực hiện chương 

trình giám sát theo quy định. 

2. Các Tổ Đại biểu HĐND xã căn cứ nội dung Nghị quyết này và tình hình thực 

tế của địa phương chủ động phối hợp với Đoàn giám sát của HĐND xã khi tổ chức 

giám sát tại cơ sở, nơi đại biểu ứng cử. 

3. Uỷ ban nhân dân xã và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm báo cáo 

và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan 

đến nội dung giám sát, theo yêu cầu của chủ thể giám sát. 

4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát có trách nhiệm thực hiện 

đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực 

hiện đến Thường trực HĐND xã theo quy định. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Ia Grai khoá I, Kỳ họp thứ hai( 

Chuyên đề) thông qua ngày … tháng 8 năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

thông qua./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 2; 

- Thường trực  Đảng ủy (b/c); 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; 

- Đại biểu HĐND xã; 

- UBND xã; 

- Các phòng, ban, ngành xã; 

- Ban nhân dân các TDP, thôn, làng; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Ngọc Quý 
 

 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

      XÃ IA GRAI  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

   Số:       /TTr-UBND                          Ia Grai, ngày       tháng 8  năm 2025 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 6 tháng cuối năm 2025 
 

 

Kính gửi: Kỳ họp thứ Hai (Chuyên đề), HĐND xã Ia Grai khoá I 

 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 22/7/2025 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Gia Lai về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai về giao chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ 

công tác trọng tâm cho các xã; 

Uỷ ban nhân dân xã lập tờ trình, trình Kỳ họp thứ Hai (Chuyên đề), 

HĐND xã Ia Grai khoá I xem xét về việc xin điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội và nhiệm vụ trọng tâm của xã như sau: 

A. Nhiệm vụ trọng tâm chung: 

1. Tập trung rà soát, ổn định tổ chức bộ máy, đồng thời căn cứ vào nhu 

cầu thực tiễn hiện nay để rà soát, sắp xếp lại vị trí việc làm phù hợp. Việc sắp 

xếp cần gắn với việc ban hành quy chế hoạt động cụ thể của từng cơ quan, đơn 

vị, phòng ban. Sắp xếp cán bộ, công chức phù hợp với điều kiện công tác, vị trí 

việc làm, ổn định tư tưởng. 

2. Đảm bảo cơ sở vật chất, bố trí trụ sở, trang thiết bị, các điều kiện bảo 

đảm phục vụ công tác, nhất là đảm bảo cơ sở vật chất tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện 

tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; cải cách quy trình và đơn giản hóa 

thủ tục. Tập trung nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức theo phương 

châm “lấy người dân làm trung tâm phục vụ”. 

3. Thành lập Ban Quản lý dự án xã để kịp thời cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công trong một số lĩnh vực trọng điểm hiện địa phương đang quản lý. 

4. Xây dựng Chương trình công tác, kịch bản tăng trưởng và giải pháp 

trọng tâm chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2025 gắn với mục tiêu cụ thể của 

địa phương góp phần đạt tăng trưởng của tỉnh. Rà soát, xây dựng kịch bản cụ thể 

khai thác tiềm năng, dư địa để phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong thời 

gian tới. 

5. Tập trung ưu tiên công tác chỉ đạo, điều hành thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế, nhất là các chỉ tiêu phát triển cụ thể trên lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp – 
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xây dựng, thương mại, dịch vụ,...; quyết liệt thực hiện bảo vệ môi trường, thu 

gom xử lý rác thải, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; đảm bảo an sinh xã 

hội, giảm nghèo bền vững. 

6. Tập trung rà soát, triển khai lập quy hoạch chung đảm bảo tiến độ 

kế hoạch đề ra. 

7. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần 

thứ nhất, Nhiệm kỳ 2025-2030 theo quy định. 

B. Nhiệm vụ trọng tâm theo ngành lĩnh vực: 

I. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội: 

Tập trung thực hiện đạt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của 

tỉnh giao cho xã; rà roát xây dựng chỉ tiêu giai đoạn 2026 - 2030 theo định 

hướng, mục tiêu chung của tỉnh; bảo đảm tính khả thi, có phân kỳ rõ ràng và 

phân tích các khó khăn kèm giải pháp cụ thể để triển khai. 

1. Nông nghiệp: 

- Chủ động công tác phòng chống sâu bệnh trên các loại cây trồng và các 

loại dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù 

hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển 

giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến nông, liên kết sản xuất gắn với tiêu 

thụ sản phẩm. Tập trung phát triển các sản phẩm OCOP. Có các giải pháp cụ 

thể, tạo đột phá trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp bền vững, hiệu quả cao, 

sinh thái, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, theo chuỗi giá trị, xây dựng mã số 

vùng nuôi trồng sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc”. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ diện tích rừng hiện có; đẩy mạnh 

công tác phát triển rừng, nhằm góp phần cải thiện môi trường, nâng cao tỷ lệ che 

phủ rừng đến cuối năm 2025 đạt 25,69%. 

- Phát triển đàn heo, đàn gia cầm; Phát triển chăn nuôi gắn với an toàn 

dịch bệnh, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường tại các cơ sở chăn nuôi. 

2. Công nghiệp - xây dựng: 

- Phát triển các ngành công nghiệp chế biến như (Cà phê, điều), dịch vụ 

và xuất khẩu một cách hiệu quả, bền vững, làm động lực thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế. 

- Đôn đốc, theo dõi một số dự án trọng điểm trên địa bàn: Đường liên xã 

huyện Ia Grai (cũ); Khai thác mỏ đá xây dựng; các dự án xây dựng trường học 

trên địa bàn xã… 

3. Thương mại dịch vụ: 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ sở thương mại, dịch vụ 

trên địa bàn... phát triển theo hướng chuyên sâu, bền vững, thúc đẩy ứng dụng 

khoa học, công nghệ. Phát triển sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn, có chứng nhận 

truy xuất nguồn gốc. 



- Khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cơ sở nâng cấp, mở 

rộng các đại lý phân phối bán buôn bán lẻ. 

II. An sinh xã hội, y tế, giáo dục : 

- Thực hiện các chính sách đối với người có công với cách mạng; chính 

sách trợ giúp xã hội đối với người yếu thế, người cao tuổi, người khuyết tật, 

người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

- Rà soát, xây dựng phương án/kế hoạch cụ thể để triển khai công tác 

giảm nghèo bền vững trên địa bàn. 

- Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh; tuyên 

truyền về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. 

- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho năm học mới 2025-2026: rà soát học sinh 

trong độ tuổi đến lớp, nhất là trẻ 5 tuổi và học sinh vào lớp 1, đảm bảo 100% trẻ 

em được đến trường đúng độ tuổi. 

- Rà soát nhu cầu đào tạo nghề thường xuyên để tổ chức mở lớp học, 

nhằm giải quyết việc làm cho các đối tượng chính sách (Hộ nghèo, cận nghèo, 

khuyết tật, người dân tộc thiểu số miền núi….) và người lao động trên địa bàn, 

sao cho phù hợp với điều kiện, phát triển kinh tế của địa phương (trong 6 tháng 

cuối năm 2025 xã đã rà soát được 60 người có nhu cầu học nghề Trồng lúa năng 

suất cao). 

III. Môi trường, đất đai, đền bù: 

- Rà soát quy hoạch xã, bố trí quỹ đất, xây dựng kế hoạch để có thể khai 

thác tạo nguồn thu ngân sách trong ngắn và dài hạn; trước mắt hoàn thành quy 

hoạch 1 khu vực ở trung tâm xã trong năm 2025 đảm bảo điều kiện đầu tư hạ 

tầng, tổ chức đấu giá. 

- Tuyên truyền, vận động đến người dân hiểu biết pháp luật về các quy 

định liên quan đến việc sử dụng đất và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

đất đai; tăng cường công tác quản lý đất đai, không để xảy ra tình trạng lấn 

chiếm đất đai trên địa bàn. 

IV. An ninh, quốc phòng: 

- Bố trí các lực lượng để có phương án giữ vững an ninh chính trị, bảo 

đảm trật tự an toàn xã hội, quốc phòng quân sự địa phương trên địa bàn; công 

tác giữ gìn trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn sau sáp nhập các xã, 

phường. 

V. Triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về KHCN, chuyển đổi số và đổi 

mới sáng tạo: 

- Phối hợp với Sở KH&CN để thiết lập, cập nhật, duy trì hoạt động các 

nền tảng, hệ thống thông tin. Phối hợp với Công an tỉnh, Sở KH&CN triển khai 

hệ thống SOC. 

- Thực hiện cập nhật các hệ thống thông tin, CSDL theo phân cấp nhiệm 

vụ của cấp xã; triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Nghị quyết 57-NQ/TW và 



Nghị quyết 71/NQ-CP. 

C. Các chỉ tiêu chủ yếu 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

 KH 6 

tháng cuối 

năm 2025 

KH năm 

2025 

1 Tốc độ tăng giá trị sản phẩm % 
                  

8,94  

                 

8,17  

  - Nông, lâm, thuỷ sản % 
                  

5,66  

                 

5,27  

  - Công nghiệp và xây dựng % 
                

14,50  

               

11,99  

       + Công nghiệp % 
                

15,18  

               

23,75  

       + Xây dựng % 
                

14,37  

                 

9,66  

  - Dịch vụ % 
                  

8,93  

                 

8,14  

2 Tổng thu ngân sách trên địa bàn Triệu đồng       5.718  9.865  

3 Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ Tỷ đồng 293,08 567,69 

4 Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế % 96,87 96,87 

5 Giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều % 1,98 1,98 

6 Bảo hiểm xã hội tự nguyện Người 473 1.335 

7 Tạo việc làm mới Người 200 400 

8 Đào tạo nghề lao động nông thôn Người 60 60 

9 Tỷ lệ che phủ rừng % 25,69 25,03 

10 
Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước 

hợp vệ sinh 
% 99,60 99,60 

 
Trong đó: Tỷ lệ sử dụng nước sạch % 46,70 46,70 

11 
Tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được 

thu gom 
% 63,00 63,00 

12 Giải phóng mặt bằng       

- 
Số lượng công trình, dự án hoàn thành 

GPMB so với tổng số dự án trên địa bàn 
% ≥50 ≥50 

13 
Giảm tỷ lệ đơn khiếu nại về lĩnh vực 

đất đai phát sinh mới 
% 70 70 

14 
Tỷ lệ giải quyết số vụ việc khiếu nại 

thuộc thẩm quyền 
% 85 85 

15 
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công so với 

kế hoạch HĐND tỉnh giao 
% 100 100 



Uỷ ban nhân dân xã kính trình Kỳ họp thứ Hai (Chuyên đề), HĐND xã Ia 

Grai khoá I xem xét./. 

       Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đỗ Văn Đông 

 

 



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ IA GRAI 

Số:      /NQ-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Ia Grai, ngày     tháng 8 năm 2025 

NGHỊ QUYẾT 

Về điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2025 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ IA GRAI KHÓA I 

 KỲ HỌP THỨ HAI (CHUYÊN ĐỀ) 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 22/7/2025 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Gia Lai về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Gia Lai về giao chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ công 

tác trọng tâm cho các xã; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 01/7/2025 của Hội đồng nhân dân 

xã khoá I, kỳ họp Thứ nhất về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc 

phòng 6 tháng cuối năm 2025; 

Xét Tờ trình số:     /TTr-UBND ngày    /8/2025 của UBND xã về việc điều chỉnh 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2025; Báo cáo thẩm tra của 

các Ban HĐND xã và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND xã tại Kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 

cuối năm 2025 như sau: 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

 KH 6 

tháng cuối 

năm 2025 

KH năm 

2025 

1 Tốc độ tăng giá trị sản phẩm % 
                  

8,94  

                 

8,17  

  - Nông, lâm, thuỷ sản % 
                  

5,66  

                 

5,27  

  - Công nghiệp và xây dựng % 
                

14,50  

               

11,99  

       + Công nghiệp % 
                

15,18  

               

23,75  

       + Xây dựng % 
                

14,37  

                 

9,66  

  - Dịch vụ % 
                  

8,93  

                 

8,14  

2 Tổng thu ngân sách trên địa bàn Triệu đồng       5.718  9.865  

3 Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ Tỷ đồng 293,08 567,69 
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4 Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế % 96,87 96,87 

5 Giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều % 1,98 1,98 

6 Bảo hiểm xã hội tự nguyện Người 473 1.335 

7 Tạo việc làm mới Người 200 400 

8 Đào tạo nghề lao động nông thôn Người 60 60 

9 Tỷ lệ che phủ rừng % 25,69 25,03 

10 
Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước 

hợp vệ sinh 
% 99,60 99,60 

 Trong đó: Tỷ lệ sử dụng nước sạch % 46,70 46,70 

11 
Tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được 

thu gom 
% 63,00 63,00 

12 Giải phóng mặt bằng       

- 
Số lượng công trình, dự án hoàn thành 

GPMB so với tổng số dự án trên địa bàn 
% ≥50 ≥50 

13 
Giảm tỷ lệ đơn khiếu nại về lĩnh vực 

đất đai phát sinh mới 
% 70 70 

14 
Tỷ lệ giải quyết số vụ việc khiếu nại 

thuộc thẩm quyền 
% 85 85 

15 
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công so với 

kế hoạch HĐND tỉnh giao 
% 100 100 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND xã giám sát, đôn đốc 

các ngành chức năng thực hiện nghị quyết này. 

2. UBND xã chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện với sự nỗ lực, quyết tâm cao 

nhất nhằm đảm bảo hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, 

an ninh năm 2025. 

3. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát và 

động viên các tầng lớp Nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND xã. 

Nghị quyết này đã được HĐND xã Ia Grai khóa I, Kỳ họp thứ hai (Chuyên đề) 

thông qua ngày     tháng 8 năm 2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c); 

- UBND tỉnh(B/c); 

 - TT Đảng ủy (B/c);                          

- TT HĐND xã;              
- UBND xã; 

- UBMTTQ xã (P/h); 

- Các đại biểu HĐND xã; 

- Các phòng ban chuyên môn; 

- Lưu: VT, VP. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Ngọc Quý 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ IA GRAI 

 
Số:         /TTr-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                   Ia Grai, ngày    tháng 8 năm 2025 

TỜ TRÌNH 

Về dự toán thu –chi ngân sách năm 2025 và phương án phân bổ  

dự toán chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2025 

 

                         Kính gửi: Kỳ họp thứ Hai (chuyên đề), HĐND xã Ia Grai khoá I. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số: 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số: 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số: 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ;  

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 22/7/2025 của HĐND tỉnh Gia 

Lai Quyết định việc áp dụng Nghị quyết quy định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm 

vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 28/7/2025 của UBND tỉnh về 

việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 của UBND tỉnh về 

việc bổ sung kinh phí có mục tiêu năm 2025 hỗ trợ cho các xã, phường đảm bảo cơ 

sở vật chất, phương tiện, thiết bị làm việc; 

Uỷ ban nhân dân xã lập tờ trình kính trình Hội đồng nhân dân xã khoá I, kỳ 

họp thứ Hai (Chuyên đề) về dự toán thu –chi ngân sách năm 2025 và phương án 

phân bổ dự toán chi ngân sách xã 6 tháng năm 2025, cụ thể như sau: 

I. DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025 SAU SẮP XẾP: 

1. Dự toán thu năm 2025:         

 - Dự toán tỉnh giao: 77.152 triệu đồng.  

    * Trong đó: + Thu trên địa bàn:         8.295 triệu đồng. 

                         + Thu trợ cấp bổ sung:  68.857 triệu đồng. 

 - Dự toán thu dự kiến trình HĐND xã:  78.722 triệu đồng.  

    * Trong đó: + Thu trên địa bàn:       9.865 triệu đồng. (NSĐP hưởng theo 

theo tỷ lệ điều tiết: 6.306 triệu đồng). 

                         + Thu trợ cấp bổ sung:  68.857 triệu đồng. 

                         + Thu chuyển nguồn:      1.986 triệu đồng. 
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Trong đó: Tăng thu tăng thu thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh: 300 triệu 

đồng; thuế thu nhập cá nhân: 1.000 triệu đồng; lệ phí trước bạ: 200 triệu đồng; thu 

khác và phạt các loại: 70 triệu đồng. 

2. Dự toán chi năm 2025:   

 - Dự toán tỉnh giao: 74.163 triệu đồng. 

- Dự toán dự kiến trình HĐND xã: 75.163 triệu đồng. 

* Trong đó: 

+  Chi đầu tư phát triển:                  1.026 triệu đồng. 

+   Chi thường xuyên:                    27.117 triệu đồng. 

+  Chi dự phòng:                                534 triệu đồng. 

+ Chi tạo nguồn CCTL:            700 triệu đồng. 

+ Chi từ nguồn bổ sung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và 

chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 45.786 triệu đồng. 

II. DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 03 XÃ ĐẾN 30/6/2025: 

1. Tình hình thu ngân sách nhà nước đến 30/6/2025: 27.137 triệu đồng. 

    Trong đó:  

+ Thu trên địa bàn:       13.777 triệu đồng. (NSĐP hưởng theo theo tỷ lệ điều 

tiết: 6.090 triệu đồng). 

     + Thu trợ cấp bổ sung:  11.374 triệu đồng. 

 + Thu chuyển nguồn:      1.986 triệu đồng. 

2. Dự toán chi đến 30/6/2025:  16.013 triệu đồng (không bao gồm các 

nhiệm vụ chi từ ngân sách tỉnh và huyện bổ sung đến 30/6/2025) 

 Trong đó: 

+  Chi đầu tư phát triển:                     754 triệu đồng. 

+   Chi thường xuyên:                    15.127 triệu đồng. 

+  Chi dự phòng:                                  82 triệu đồng. 

+ Chi từ nguồn bổ sung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và 

chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 51 triệu đồng. 

3 Chênh lệch thu chi 6 tháng đầu năm theo số tỉnh giao: 3.437 triệu 

đồng (chênh lệch thu ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ điều tiết 6.090 trđ- 

2.653 triệu đồng). 

Khoản chênh lêch không bao gồm thu chuyển nguồn, thu kết dư và các 

khoản thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh và huyện bổ sung 6 tháng đầu 

năm. Các nội dung chênh lệch sẽ trình sau khi Tỉnh điều chỉnh dự toán lần 2 đối 

với xã mới dự kiến trong tháng 8/2025. 

III. DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2025 



1. Dự toán thu 6 tháng cuối năm 2025:        

  Dự toán thu dự kiến trình HĐND xã:  61.215 triệu đồng.  

- Thu trên địa bàn:       5.718 triệu đồng. (NSĐP hưởng theo theo tỷ lệ điều 

tiết: 3.653 triệu đồng). 

- Thu trợ cấp bổ sung:  55.497 triệu đồng. 

+ Thu bổ sung cân đối của 3 xã còn lại: 9.855 triệu đồng. 

+ Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách xã từ nguồn còn lại 

đến ngày 30/6/2025 của ngân sách cấp huyện chuyển về ngân sách cấp tỉnh (do kết 

thúc hoạt động của cấp huyện) là 44.642 triệu đồng. 

+ Thu bổ sung mục tiêu hỗ trợ cho các xã, phường đảm bảo cơ sở vật chất, 

phương tiện, thiết bị làm việc: 1.000 triệu đồng 

2. Dự toán chi 6 tháng cuối năm 2025:   

- Dự toán dự kiến trình HĐND xã: 59.150 triệu đồng. 

* Trong đó: 

+  Chi đầu tư phát triển:                    272 triệu đồng. 

+   Chi thường xuyên:                   11.991 triệu đồng. 

+  Chi dự phòng:                               452 triệu đồng. 

+ Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 700 triệu đồng. 

+ Chi từ nguồn bổ sung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và 

chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 45.735 triệu đồng. 

(Có biểu dự toán và phương án lập kèm theo) 

Uỷ ban nhân dân xã trình Kỳ họp thứ Hai (chuyên đề), HĐND xã khoá I 

xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu VT,PKT. 

                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                           CHỦ TỊCH 

                     
 

 

 

                             Đỗ Văn Đông 

 



 



ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      XÃ IA GRAI                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHƯƠNG ÁN 

Phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2025 
 ( Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND ngày    tháng 8 năm 2025 của UBND xã) 

   

I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

- Việc xây dựng phương án phân bổ chi thường xuyên ngân sách góp 

phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh; ưu tiên bố trí kinh phí cho những lĩnh vực quan 

trọng. 

- Phù hợp với khả năng cân đối ngân sách xã trong 6 tháng cuối năm 

2025 và phù hợp với các tiêu chí, định mức phân bổ của ngân sách tỉnh giao. 

Thúc đẩy từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước trong thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan và địa phương. 

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính nâng cao 

chất lượng dịch vụ công, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước; góp phần đổi 

mới quản lý tài chính đối với khu vực sự nghiệp công để giảm mức hỗ trợ trực 

tiếp cho đơn vị sự nghiệp công lập, tăng nguồn bảo đảm chính sách hỗ trợ 

người nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận các dịch vụ sự nghiệp công, khuyến 

khích xã hội hoá, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. 

- Tăng cường tính chủ động, gắn với chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính 

sách chi ngân sách nhà nước. Đưa tối đa các khoản chi thường xuyên vào định 

mức chi quản lý hành chính của các các cơ quan, đơn vị với yêu cầu triệt để tiết 

kiệm; giảm các khoản chi không cần thiết khác;  

- Phân bổ của ngân sách được xây dựng cho các lĩnh vực chi theo quy 

định của Luật Ngân sách nhà nước, bảo đảm chi lương, phụ cấp, các khoản 

đóng góp theo chế độ và mức tiền lương cơ sở 2.340.000 đồng, hoạt động của 

cơ quan quản lý hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và kinh phí 

thực hiện các chế độ, chính sách được Nhà nước ban hành. 

- Tất cả các khoản chi thường xuyên của các đơn vị dự toán thực hiện 

giữ lại 10% để thực hiện cải cách tiền lương. 

II. MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ MỨC PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH 

1. Phân bổ chi quản lý hành chính: Gồm 04 phòng thuộc Ủy ban 

nhân dân xã, Văn phòng Đảng uỷ và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

xã: 

a) Phân bổ theo chỉ tiêu biên chế được duyệt: 

Số: 32/TTr-UBND
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Tiền lương, phụ cấp (không kể phụ cấp làm đêm, thêm giờ), các khoản có 

tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp), quỹ tiền 

thưởng của số cán bộ, công chức trong chỉ tiêu biên chế được giao. 

b) Phân bổ chi hoạt động thường xuyên: 

- Chi hoạt động thường xuyên là 12 triệu đồng/biên chế/6 tháng cuối 

năm. 

- Phân bổ khoán kinh phí ký kết hợp đồng lao động đối với hợp đồng 

thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ của cơ quan hành chính theo tình hình thực 

tế. 

c)  Phân bổ bổ sung: 

- Văn phòng HĐND và UBND xã:  Chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng 

nhân dân xã theo Nghị quyết số: 89/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Gia Lai: 120 triệu đồng; Kinh phí đặc thù Lãnh đạo UBND: 

140 triệu đồng. Kinh phí hoạt động nhà khách và Hội trường lớn UBND: 70 

triệu đồng/năm; Kinh phí đảm bảo chế độ Ban tiếp công dân 20 triệu đồng/năm; 

Kinh phí đảm bảo Trang thông tin điện tử 20 triệu đồng; Hỗ trợ hoạt động tư 

pháp: 20 triệu đồng; Kinh phí chi trả tiền điện, hợp đồng trong coi 02 trụ sở xã 

Ia Bă, Ia Grăng (cũ) trong khi lập phương án bàn giao sử dụng: 24 triệu đồng. 

- Văn phòng Đảng uỷ: Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đảng uỷ (bao 

gồm cả chi bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ): 140 triệu đồng/năm. Kinh phí 

tổ chức Đại hội Đảng bộ xã: 610 triệu đồng. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: kinh phí chi thực hiện các 

nhiệm vụ trong năm do Ban Thường vụ Đảng ủy giao (bao gồm cả kinh phí Đại 

hội): 120 triệu đồng. 

- Các cơ quan đơn vị khác: căn cứ nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân xã 

phân công, tùy vào khả năng cân đối ngân sách bố trí bổ sung theo quy định. 

2. Phân bổ mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách:  

Theo Nghị quyết 73/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Gia Lai. 

3. Phân bổ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Tiếp nhận nguyên trạng số dự toán tỉnh giao bổ sung có mục tiêu từ 

nguồn huyện kết thúc hoạt động để bố trí lại cho các đơn vị sự nghiệp: 09 đơn 

vị trường học, Trung tâm Chính trị, Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao 

và Ban quản lý Chợ và Dịch vụ công ích. 

- Phân bổ bổ sung: Kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ 

trợ chi phí học tập theo Nghị định tại 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của 

Chính phủ; Chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 

105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ: trên cơ sở dự toán ngân sách 

tỉnh điều chỉnh về xã: Phòng Văn hoá- Xã hội phân khai nguồn kinh phí thực 
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hiện các chế độ nêu trên để phân bổ đến các đơn vị trường học cấp cho các đối 

tượng thụ hưởng theo quy định. 

4. Chi đảm bảo xã hội:   

Bao gồm toàn bộ nội dung liên quan đến công tác bảo trợ xã hội, công tác 

quản lý nghĩa trang, tổ chức kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7/2025. 

Kinh phí này thực hiện nhiệm vụ trợ cấp xã hội cộng đồng, đối tượng nhận nuôi 

dưỡng trẻ em mồ côi, mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội 

theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ; Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ 

nghèo, hộ chính sách. 

5. Phân bổ chi An ninh - Quốc phòng: 

5.1 Quốc phòng:  

- Bảo đảm tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp), quỹ tiền thưởng, hoạt động thường 

xuyên của số cán bộ, công chức trong chỉ tiêu biên chế được giao. 

- Chi bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn xã Ia 

Grai giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 

của HĐND huyện. 

5.2 Về an ninh: 

Bảo đảm chế độ lực lượng an ninh trật tự cơ sở theo Nghị quyết 

87/2024/NQ-HĐND: 645,3 triệu đồng. 

6.  Chi sự nghiệp kinh tế: 

- Kinh phí miễn giảm thủy lợi phí theo Nghị định 115/NĐ-CP của Chính 

phủ: sửa chữa kênh mương, đập thủy lợi bố trí từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 48 

triệu đồng. 

- Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết 

về đất trồng lúa bố trí từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 280 triệu đồng. 

- Công tác quy hoạch: chi lập quy hoạch chung xây dựng xã Ia Grai tạm 

bố trí theo dự toán Sở Xây dựng dự kiến: 472 triệu đồng. 

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thẩm định giá đất bồi thường, đất quy 

hoạch bán đấu giá thị trấn Ia Kha huyện chưa thanh toán bàn giao về xã thực 

hiện: 169 triệu đồng. 

7. Phân bổ chi y tế: 

Thực hiện chế độ phụ cấp y tế thôn bản theo quy định tại Quyết định 75 

ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 

8. Dự phòng ngân sách: 
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Tiếp nhận từ 03 xã trước sắp xếp: 452 triệu đồng, khoản chi này dùng để: 

 - Chi phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, 

cứu đói. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ của xã về an ninh, quốc phòng và các nhiệm vụ 

cần thiết khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách xã mà chưa được dự toán. 



A B                       1                            2                          3 4

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP              74.163                   19.750                 75.163 101%

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp                5.306                     6.090                   6.306 119%

- Thu NSĐP hưởng 100%                5.306                     6.090                   6.306 119%

- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên              66.871                   11.674                 66.871 100%

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách              21.085                   11.530                 21.085 100%

2 Thu bổ sung có mục tiêu              45.786                        144                 45.786 100%

III Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

IV Thu kết dư                      -   

V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang                1.986                     1.986                   1.986 100%

1 Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương                1.986                     1.986                   1.986 100%

2 Thu chuyển nguồn ASXH

3 Thu chuyển nguồn CTMTQG

B TỔNG CHI NSĐP              74.163                   16.013                 75.163 101%

I Tổng chi cân đối NSĐP              28.377                   15.963                 29.377 104%

1 Chi đầu tư phát triển                 1.026                        754                   1.026 100%

2 Chi thường xuyên              26.817                   15.127                 27.117 101%

3 Chi tạo nguồn CCTL                      700 

4 Dự phòng ngân sách                   534                          82                      534 100%

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ mục tiêu              45.786                          51                 45.786 90165%

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia                   114                          46                      114 249%

STT Nội dung

 Dự toán 

trước Tỉnh 

giao 2025 

 Thực hiện 06 

tháng đầu năm 

2025 

 Dự toán HĐND 

xã giao 
So sánh (%)

Biểu mẫu số 15

 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số:          /TTr-UBND ngày         /8/2025  của UBND xã Ia Grai)

Đơn vị: Triệu đồng

Số: 32/TTr-UBND
Thời gian ký: 2025-08-08T09:09:11+07:00



STT Nội dung

 Dự toán 

trước Tỉnh 

giao 2025 

 Thực hiện 06 

tháng đầu năm 

2025 

 Dự toán HĐND 

xã giao 
So sánh (%)

2
Chi các dự án theo ngành, lĩnh vực theo kế hoạch 

đầu tư công ngân sách trung ương
                     -   

3 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ                     30                            5                        30 100%

4 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu sau 30/6              45.642                 45.642 

III Chi chuyển nguồn sang năm sau

IV Chi nộp ngân sách cấp trên

C BỘI CHI/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG                     3.736                          0 



 Tổng thu 

NSNN 
 Thu NSĐP 

 Tổng thu 

NSNN 
 Thu NSĐP 

 Tổng thu 

NSNN 
 Thu NSĐP 

 Tổng thu 

NSNN 
 Thu NSĐP 

Tổng thu 

NSNN
Thu NSĐP

A B                    1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    8 9=3/1 10=4/2

TỔNG THU NSNN             8.295             5.306           13.777             6.090             5.718             3.653             9.865             6.306 166,08% 114,77%

I Thu nội địa             8.295             5.306           13.777             6.090             5.718             3.653             9.865             6.306 166,08% 114,77%

1 Thu từ DNNN Trung ương                   -                     -                    34                   -                     -                     -                     -                     -   

a Thuế giá trị gia tăng 34               

b Thuế thu nhập doanh nghiệp

c Thuế tài nguyên

0     - Thuế môn bài

0     - Thu hồi vốn và thu khác

2 Thu từ DNNN Địa phương                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

3 Thu từ DN có vốn Đầu tư nước ngoài                   -                     -                     -                     -                     -                     -   

4 Thuế CTN và DV Ngoài quốc doanh             1.622                495             1.316                400             1.111                338             1.922                585 81,11% 80,73%

a Thuế giá trị gia tăng             1.610                483             1.308                393             1.105                332             1.910                573 81,27% 81,27%

b Thuế thu nhập doanh nghiệp                   -                     -                     -   

c Thuế TTĐB hàng nội địa                  12                  12                    7                    7                    6                    6                  12                  12 59,10% 59,10%

d Thuế tài nguyên                   -                     -                     -                     -   

0     - Thuế môn bài                   -                     -                     -   

e Thu khác ngoài quốc doanh                   -                     -                     -   

5 Tiền sử dụng đất                   -                     -               6.353             1.207                   -                     -                     -                     -   

a
Dự án do ngân sách cấp tỉnh đầu tư và thu từ các tổ

chức kinh tế
                  -   

b
Dự án do ngân sách xã đầu tư và thu từ các hộ gia

đình, cá nhân
                  -               6.353             1.207                   -                     -   

6 Lệ phí trước bạ             1.190                959             1.162                946                795                620             1.390             1.099 97,61% 98,69%

7 Thu phí và lệ phí                126                126                106                105                  63                  63                126                126 84,16% 83,61%

a Phí và lệ phí Trung ương                   -                     -   

b Phí và lệ phí tỉnh                   -                     -   

c Phí và lệ phí huyện, xã                126                126                106                105                  63                  63                126                126 84,16% 83,61%

Trong đó: + Phí BVMT đối với khai thác

khoáng sản
8 Thuế thu nhập cá nhân             5.020             3.514             4.389             3.072             3.510             2.457             6.020             4.214 87,43% 87,41%

9 Thu tiền thuê đất, mặt nước                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

a Thuê đất từ DNNN                   -                     -   

b Thuê đất từ DN NQD                   -                     -   

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                150                105                  23                  16                  75                  53                150                105 

11 Thuế sử dụng đất  nông nghiệp                   -                     -   

12 Thu tiền cấp quyền khai thác K.sản                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

a Giấy phép do Trung ương cấp                   -                     -   

b Giấy phép do UBND tỉnh cấp                   -                     -                     -   

13 Phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế xử lý                  80                  20                  40                   -                    80 

 Dự toán tỉnh giao 
 Ước thực hiện 06 tháng 

cuối năm 

So sánh TH 6 tháng đầu 

năm(%)
STT Nội dung

 Thực hiện 06 tháng đầu 

năm 
 Dự toán HĐND xã giao 

Biểu mẫu số 16

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số:          /TTr-UBND ngày         /8/2025  của UBND xã Ia Grai)

Đơn vị: Triệu đồng



 Tổng thu 

NSNN 
 Thu NSĐP 

 Tổng thu 

NSNN 
 Thu NSĐP 

 Tổng thu 

NSNN 
 Thu NSĐP 

 Tổng thu 

NSNN 
 Thu NSĐP 

Tổng thu 

NSNN
Thu NSĐP

 Dự toán tỉnh giao 
 Ước thực hiện 06 tháng 

cuối năm 

So sánh TH 6 tháng đầu 

năm(%)
STT Nội dung

 Thực hiện 06 tháng đầu 

năm 
 Dự toán HĐND xã giao 

14 Thu khác và phạt các loại                107                107                374                343                124                124                177                177 349,34% 320,91%

a Phạt trật tự an toàn giao thông                    4                    4                   -                     -                     -                     -   

0 - Công an huyện thu                   -                     -   

0
- Cơ quan nhà nước cấp xã và Công an xã, các lực

lượng cấp xã xử lý
                   4                    4                   -                     -   

b Thu khác và thu phạt các loại 107             107                            370                340                124                124                177                177 346,02% 317,60%

15
Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác (Thuê sạp chợ 

trên địa bàn xã)

15 Đóng góp tự nguyện



A B 1                                    2                             3 

TỔNG CỘNG                    28.521                           16.013                    59.150                  75.163 

A DỰ TOÁN ĐẦU NĂM                    28.521                           16.013                    13.508                  29.521 

I Chi cân đối đầu năm                    28.377                           15.963                    13.414                  29.377 

1 Chi đầu tư phát triển                      1.026                                754                         272                    1.026 

2 Chi thường xuyên                    26.817                           15.127                    11.990                  27.117 

Trong đó chi sự nghiệp giáo dục                        124                                 26                          98                       124 

3 Dự phòng ngân sách                         534                                  82                         452                       534 

4 Chi tạo nguồn CCTL                         700                       700 

V BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU ĐẦU NĂM                         144                                  51                           93                       144 

V.1 Kinh phí thực hiện các Chương trình MTQG                         114                                  46                           68                       114 

1 Phân bổ từ nguồn NSTW bổ sung                         114                                  46                           68                       114 

a Vốn đầu tư                            -                                     -                              -                           -   

- Xây dựng nông thôn mới                            -                                     -                              -                           -   

- Giảm nghèo bền vững                            -                                     -                              -                           -   

-
Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và

miền núi
                           -                                     -                              -                           -   

b Vốn sự nghiệp                         114                                  46                           68                       114 

- Xây dựng nông thôn mới                         114                                  46                           68                       114 

Biểu mẫu số 17

Ghi chúSTT Nội dung

 Dự toán 6 tháng 

cuối năm (UBND 

trình) 

Dự toán 

trước sắp xếp (3 

xã cũ)

 Dự toán đã sử dụng 

trước săp xếp (3 xã cũ) 

Đơn vị: Triệu đồng

 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số:          /TTr-UBND ngày         /8/2025  của UBND xã Ia Grai)

Dự toán năm 

2025 sắp xếp



Ghi chúSTT Nội dung

 Dự toán 6 tháng 

cuối năm (UBND 

trình) 

Dự toán 

trước sắp xếp (3 

xã cũ)

 Dự toán đã sử dụng 

trước săp xếp (3 xã cũ) 

Dự toán năm 

2025 sắp xếp

- Giảm nghèo bền vững                            -                                     -                              -                           -   

-
Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và

miền núi
                           -                                     -                              -                           -   

2 Phân bổ từ nguồn sự nghiệp ngân sách tỉnh                           -                                     -                             -                           -   

- Xây dựng nông thôn mới                            -                                     -                              -                           -   

- Giảm nghèo bền vững                            -                                     -                              -                           -   

V.2 Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ                           30                                    5                           25                         30 

1 Phân bổ từ nguồn trung ương bổ sung                           30                                    5                           25                         30 

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông                           30                                    5                           25                         30 

B BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU                    45.642                  45.642 



Biểu mẫu số 34

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán 6 tháng cuối năm

TỔNG CHI NSĐP                                                 59.150 

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 

B CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC                                                 58.056 

I Chi đầu tư phát triển                                                      272 

1 Nguồn tỉnh phân cấp cho xã                                                      272 

2 Chi đầu tư phát triển từ tiền sử dụng đất                                                         -   

3 Chi đầu tư phát triển khác                                                         -   

II Chi thường xuyên                                                 56.632 

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề                                                 34.902 

2 Chi khoa học và công nghệ                                                         -   

3 Chi quốc phòng                                                      604 

4 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội                                                      652 

5 Chi y tế, dân số và gia đình                                                        74 

6 Chi văn hóa thông tin                                                      649 

7 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn                                                      535 

8 Chi thể dục thể thao                                                      167 

9 Chi bảo vệ môi trường                                                      179 

10 Chi các hoạt động kinh tế                                                   2.096 

11 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể                                                 12.787 

12 Chi bảo đảm xã hội                                                   3.103 

13 Chi thường xuyên khác                                                      883 

III Chi tạo nguồn điều chỉnh lưởng                                                      700 

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 

V Dự phòng ngân sách                                                      452 

C CHI TỪ NGUỒN TỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU                                                   1.093 

D CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2025



 Tổng số 

 Chi đầu 

tư phát 

triển 

 Chi 

thường 

xuyên 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TỔNG SỐ                59.081                  272                 57.657                -              -                  700                 452               -                 -                 -              -   

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC                57.929                  272                 57.657                -              -                     -                      -                 -                 -                 -              -   

I.1 Chi đầu tư phát triển                     272                  272                        -                  -              -                     -                      -                 -                 -                 -              -   

1 Nguồn tỉnh phân cấp cho xã                     272                  272 

2 Chi đầu tư phát triển từ tiền sử dụng đất                        -   

3 Chi đầu tư phát triển khác                        -   

I.2 Chi thường xuyên                57.657                     -                   57.657                -              -                     -                      -                 -                 -                 -              -   

1 Văn phòng HĐND và UBND xã                  5.798                     5.798 

2 Phòng Kinh tế xã                  2.871                     2.871 

3 Phòng Văn hóa - Xã hội xã                  3.816                     3.816 

4 Trung tâm Phục vụ hành chính công                  1.268                     1.268 

5 Văn phòng Đảng uỷ                  2.958                     2.958 

6 Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc                  2.498                     2.498 

7 Công an xã                         7                            7 

8 Trường Mầm non 17/3                  2.389                     2.389 

9 Trường Mẫu giáo 15/5                  2.467                     2.467 

10 Trường Mẫu giáo 7/5                  1.537                     1.537 

11 Trường TH Nguyễn Huệ                  3.690                     3.690 

12 Trường TH Kim Đồng                  3.795                     3.795 

13 Trường Tiểu học và THCS Phan Đình Phùng                  4.726                     4.726 

14 Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Chí Thanh                  5.355                     5.355 

15 Trường THCS Hùng Vương                  5.281                     5.281 

16 Trường THCS Nội trú                  3.627                     3.627 

17 Trung tâm Chính trị                     971                        971 

18 Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao                  1.351                     1.351 

19 Ban Quản lý Chợ và dịch vụ công ích                  1.307                     1.307 

20 Kinh phí sự nghiệp GD chưa phân bổ                  1.064                     1.064 

Hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 

81/2021/NĐ-CP
                   470                       470 

Chính sách phát triển giáo dục mầm non theo 

nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020
                   306                       306 

Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo                    288                       288 

21 Chi khác ngân sách                     883                        883 

III Chi tạo nguồn cải cách tiền lương                     700 700              

II CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH                     452                 452 

III
CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO 

NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 

 Chi trả nợ 

lãi do 

chính 

quyền địa 

phương 

vay (1) 

 Chi bổ 

sung 

quỹ dự 

trữ tài 

chính (1) 

 Chi tạo 

nguồn cải 

cách tiền 

lương 

 Chi dự 

phòng ngân 

sách 

 Chi chương trình MTQG  Chi 

chuyển 

nguồn 

sang 

ngân 

sách 

năm sau 

Biểu mẫu số 35

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

 Đơn vị: Triệu đồng 

STT Tên đơn vị  Tổng số 

 Chi đầu tư 

phát triển 

(Không kể 

chương trình 

MTQG) 

 Chi thường 

xuyên (Không 

kể chương 

trình MTQG) 



 Tổng số 

 Chi đầu 

tư phát 

triển 

 Chi 

thường 

xuyên 

 Chi trả nợ 

lãi do 

chính 

quyền địa 

phương 

vay (1) 

 Chi bổ 

sung 

quỹ dự 

trữ tài 

chính (1) 

 Chi tạo 

nguồn cải 

cách tiền 

lương 

 Chi dự 

phòng ngân 

sách 

 Chi chương trình MTQG  Chi 

chuyển 

nguồn 

sang 

ngân 

sách 

năm sau 

STT Tên đơn vị  Tổng số 

 Chi đầu tư 

phát triển 

(Không kể 

chương trình 

MTQG) 

 Chi thường 

xuyên (Không 

kể chương 

trình MTQG) 

IV
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN 

SÁCH NĂM SAU
                       -   



A B

TỔNG SỐ                   272                     -                  -                   272                     -                       -                  -   

I Nguồn tỉnh phân cấp cho xã                   272                     -                  -                   272                     -                       -                  -   

Ban Quản lý dự án ĐTXD                   272                 272 

Nhà rông văn hoá làng Kép                   272                 272 

II Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất

 Chi các hoạt 

động kinh tế 

 Chi hoạt động 

của cơ quan 

quản lý nhà 

nước, đảng, 

đoàn thể 

 Chi đầu 

tư khác 

 Chi an 

ninh và 

trật tự an 

toàn xã hội 

 Chi văn hóa 

thông tin 

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, 

TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

 Đơn vị: Triệu đồng 

STT Tên đơn vị  Tổng số 

 Chi giáo dục 

- đào tạo và 

dạy nghề 



 Chi giao 

thông 

 Chi nông 

nghiệp, lâm 

nghiệp, 

thủy lợi, 

thủy sản 

A B                          1                    2               3                 4                5                 6                  7                     8                 9             10                  11                 12                13                     14                     15                16 

TỔNG SỐ                 57.657           34.902             -               604            652               74              649                 535             167           179             2.096                 -                328              13.812                3.103              883 

1 Văn phòng HĐND và UBND xã                   5.798             604            645                4.548 

2 Phòng Kinh tế xã                   2.871                969              328                1.240                   661 

3 Phòng Văn hóa - Xã hội xã                   3.816               74                1.300                2.442 

4 Trung tâm Phục vụ hành chính công                   1.268                1.268 

5 Văn phòng Đảng uỷ                   2.958                2.958 

6 Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc                   2.498                2.498 

7 Công an xã                          7                7 

8 Trường Mầm non 17/3                   2.389             2.389 

9 Trường Mẫu giáo 15/5                   2.467             2.467 

10 Trường Mẫu giáo 7/5                   1.537             1.537 

11 Trường TH Nguyễn Huệ                   3.690             3.690 

12 Trường TH Kim Đồng                   3.795             3.795 

13
Trường Tiểu học và THCS Phan 

Đình Phùng
                  4.726             4.726 

14
Trường Tiểu học và THCS Nguyễn 

Chí Thanh
                  5.355             5.355 

15 Trường THCS Hùng Vương                   5.281             5.281 

16 Trường THCS Nội trú                   3.627             3.627 

17 Trung tâm Chính trị                      971                971 

18
Trung tâm Văn hoá, Thông tin và 

Thể thao
                  1.351              649                 535             167 

19 Ban Quản lý Chợ và dịch vụ công ích                   1.307           179             1.127 

20 Kinh phí sự nghiệp GD chưa phân bổ                   1.064             1.064 

Hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị 

định 81/2021/NĐ-CP
                     470               470 

Chính sách phát triển giáo dục mầm 

non theo nghị định 105/2020/NĐ-

CP ngày 8/9/2020

                     306               306 

Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo                      288               288 

21 Chi khác ngân sách                      883              883 

 Chi hoạt 

động của cơ 

quan quản lý 

nhà nước, 

đảng, đoàn thể 

 Chi bảo đảm 

xã hội 

 Chi 

thường 

xuyên khác 

 Chi văn 

hóa thông 

tin 

 Chi phát 

thanh, 

truyền hình, 

thông tấn 

 Chi thể 

dục thể 

thao 

 Chi bảo 

vệ môi 

trường 

 Chi các 

hoạt động 

kinh tế 

 Trong đó 

 Biểu số 37 

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

STT Tên đơn vị  Tổng số 

 Chi giáo 

dục - đào 

tạo và dạy 

nghề 

 Chi khoa 

học và 

công nghệ 

 Chi quốc 

phòng 

 Chi an 

ninh và 

trật tự an 

toàn xã hội 

 Chi y tế, 

dân số và 

gia đình 



 Ngoài 

nước 

 Ngân 

sách 

trung 

ương 

ĐP
 Ngoài 

nước 

 Ngân 

sách 

trung 

ương 

 ĐP 
 Ngoài 

nước 

 Ngân 

sách 

trung 

ương 

ĐP
 Ngoài 

nước 
 TW ĐP

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tổng số 271,89 0,00 0,00 271,89

1 Nhà rông văn hoá làng Kép

Làng 

Kép, xã 

Ia Grai

2025

211/QĐ-

UBND ngày 

29/9/2022

838,24  566,35 271,89 271,89 271,89

Chia theo nguồn vốn Chia theo nguồn vốnSố Quyết 

định, ngày 

tháng, năm 

ban hành

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Tổng mức đầu tư được duyệt

 Tổng 

số 
Tổng số

Biểu mẫu số 46

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

Quyết định đầu tư

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

xây dựng

Năng lực 

thiết kế

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành
Tổng số

 Giá trị khối lượng thực hiện 

từ khởi công đến 31/12/2024 
Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 Kế hoạch vốn năm 2025

Chia theo nguồn vốn  Chia theo nguồn vốn 



Biểu mẫu số 45

Đơn vị: đồng

A B 1 2 3

1 Quỹ dịch vụ môi trường rừng                   167.017.906                                    -               167.017.906 Phòng Kinh tế 

 - Xã Ia Grăng                     19.794.547               19.794.547 

 - Xã Ia Bă                   147.223.359             147.223.359 

 - Thị trấn Ia Kha

2 Quỹ Đền ơn đáp nghĩa                1.159.943.900                    975.800.908             184.142.992 
Phòng Văn hoá - Xã 

hội 

 - Xã Ia Grăng                     22.229.925                                    -                 22.229.925 

 - Xã Ia Bă                   934.808.147                    934.790.908                      17.239 

 - Thị trấn Ia Kha                   202.905.828                      41.010.000             161.895.828 

3 Quỹ vì người nghèo                   829.282.336                    797.980.946               31.301.390 
Uỷ ban Mặt trận 

TQVN xã

 - Xã Ia Grăng                   709.595.064                    709.212.879                    382.185 

 - Xã Ia Bă                     47.956.602                      17.050.000               30.906.602 

 - Thị trấn Ia Kha                     71.730.670                      71.718.067                      12.603 

Tổng cộng 2.156.244.142 1.773.781.854 382.462.288

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 

NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số:          /TTr-UBND ngày         /8/2025  của UBND xã Ia Grai)

Dự toán đã thực hiện 

06 tháng đầu năm 2025

Đơn vị thực hiện 

(Sau sắp xếp)

Dự toán còn lại sau 

sắp xếp 
STT Tên quỹ

Dự toán 

trước sắp xếp 



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         XÃ IA GRAI         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
  

   Số:          /NQ-HĐND                                Ia Grai, ngày       tháng    năm 2025 

 

NGHỊ QUYẾT  

Về việc phân bổ dự toán thu –chi ngân sách năm 2025 và phương án phân bổ  

dự toán chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2025 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ IA GRAI KHÓA I,  

KỲ HỌP HAI (CHUYÊN ĐỀ) 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số: 
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 22/7/2025 của HĐND tỉnh Gia 

Lai Quyết định việc áp dụng Nghị quyết quy định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm 
vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 28/7/2025 của UBND tỉnh về 
việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 của UBND tỉnh về 

việc bổ sung kinh phí có mục tiêu năm 2025 hỗ trợ cho các xã, phường đảm bảo cơ 
sở vật chất, phương tiện, thiết bị làm việc; 

Xét Tờ trình số:32 /TTr-UBND ngày 07/8/2025 của Ủy ban nhân dân xã về 

dự toán thu –chi ngân sách năm 2025 và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách 

xã 6 tháng cuối năm 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội 

đồng nhân dân xã và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại 

kỳ họp thứ Hai (chuyên đề), HĐND xã khóa I. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua dự toán thu –chi ngân sách năm 2025 và phương án phân 

bổ dự toán chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2025 nội dung như Tờ trình số:     

32/TTr-UBND ngày 07/8/2025 của Ủy ban nhân dân xã, gồm: 

I. DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025 SAU SẮP XẾP: 

1. Dự toán thu năm 2025:         

 - Dự toán tỉnh giao: 77.152 triệu đồng.  

    * Trong đó: + Thu trên địa bàn:         8.295 triệu đồng. 

                         + Thu trợ cấp bổ sung:  68.857 triệu đồng. 

 - Dự toán thu dự kiến trình HĐND xã:  78.722 triệu đồng.  



    * Trong đó: + Thu trên địa bàn:       9.865 triệu đồng. (NSĐP hưởng theo 

theo tỷ lệ điều tiết: 6.306 triệu đồng). 

                         + Thu trợ cấp bổ sung:  68.857 triệu đồng. 

                         + Thu chuyển nguồn:      1.986 triệu đồng. 

Trong đó: Tăng thu tăng thu thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh: 300 triệu 

đồng; thuế thu nhập cá nhân: 1.000 triệu đồng; lệ phí trước bạ: 200 triệu đồng; thu 

khác và phạt các loại: 70 triệu đồng. 

2. Dự toán chi năm 2025:   

 - Dự toán tỉnh giao: 74.163 triệu đồng. 

- Dự toán dự kiến trình HĐND xã: 75.163 triệu đồng. 

* Trong đó: 

+  Chi đầu tư phát triển:                  1.026 triệu đồng. 

+   Chi thường xuyên:                    27.117 triệu đồng. 

+  Chi dự phòng:                                534 triệu đồng. 

+ Chi tạo nguồn CCTL:            700 triệu đồng. 

+ Chi từ nguồn bổ sung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chương 

trình mục tiêu, nhiệm vụ: 45.786 triệu đồng. 

II. DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 03 XÃ ĐẾN 30/6/2025: 

1. Tình hình thu ngân sách nhà nước đến 30/6/2025: 27.137 triệu đồng. 

    Trong đó:  

+ Thu trên địa bàn:       13.777 triệu đồng. (NSĐP hưởng theo theo tỷ lệ điều 

tiết: 6.090 triệu đồng). 

     + Thu trợ cấp bổ sung:  11.374 triệu đồng. 

 + Thu chuyển nguồn:      1.986 triệu đồng. 

2. Dự toán chi đến 30/6/2025:  16.013 triệu đồng (không bao gồm các 

nhiệm vụ chi từ ngân sách tỉnh và huyện bổ sung đến 30/6/2025) 

 Trong đó: 

+  Chi đầu tư phát triển:                     754 triệu đồng. 

+   Chi thường xuyên:                    15.127 triệu đồng. 

+  Chi dự phòng:                                  82 triệu đồng. 

+ Chi từ nguồn bổ sung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chương 

trình mục tiêu, nhiệm vụ: 51 triệu đồng. 

3 Chênh lệch thu chi 6 tháng đầu năm theo số tỉnh giao: 3.437 triệu đồng 

(chênh lệch thu ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ điều tiết 6.090 trđ- 2.653 

triệu đồng). Khoản chênh lệch không bao gồm thu chuyển nguồn, thu kết dư và các 



khoản thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh và huyện bổ sung 6 tháng đầu 

năm. 

III. DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2025 

1. Dự toán thu 6 tháng cuối năm 2025:        

  Dự toán thu HĐND xã giao:  61.215 triệu đồng.  

- Thu trên địa bàn:       5.718 triệu đồng. (NSĐP hưởng theo theo tỷ lệ điều 

tiết: 3.653 triệu đồng). 

- Thu trợ cấp bổ sung:  55.497 triệu đồng. 

+ Thu bổ sung cân đối của 3 xã còn lại: 9.855 triệu đồng. 

+ Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách xã  (do kết thúc hoạt 

động của cấp huyện) là 44.642 triệu đồng. 

+ Thu bổ sung mục tiêu hỗ trợ cho các xã, phường đảm bảo cơ sở vật chất, 

phương tiện, thiết bị làm việc: 1.000 triệu đồng 

2. Dự toán chi 6 tháng cuối năm 2025:   

- Dự toán HĐND xã giao: 59.150 triệu đồng. 

* Trong đó: 

+  Chi đầu tư phát triển:                    272 triệu đồng. 

+   Chi thường xuyên:                   11.991 triệu đồng. 

+  Chi dự phòng:                               452 triệu đồng. 

+ Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 700 triệu đồng. 

+ Chi từ nguồn bổ sung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chương 

trình mục tiêu, nhiệm vụ: 45.735 triệu đồng. 

 (Biểu dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 và phương án phân bổ ngân 

sách xã 6 tháng cuối năm 2025 kèm theo) 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân xã Ia Grai khóa I, kỳ họp thứ hai 

(chuyên đề) thông qua ngày    tháng 8 năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

ký./. 

Nơi nhận:                                               CHỦ TỊCH 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- ĐB HĐND tỉnh tại xã; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND xã;         Lê Ngọc Quý 

- UBND xã;                

- Thường trực UB MTTQVN xã; 

- Đại biểu HĐND xã; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; 

- Lưu VT.                                    

 



   ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         XÃ IAGRAI                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

   Số:         /TTr-UBND               Ia Grai, ngày       tháng 8 năm 2025 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển  

kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025  

 

 

Kính gửi:  Kỳ họp thứ hai (Chuyên đề) Hội đồng nhân dân xã Ia Grai khoá I, 

 nhiệm kỳ 2021-2026. 

            

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; 

 Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 26/7/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 26/7/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Gia 

Lai; 

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 22/7/2025 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Gia Lai về điều chỉnh  kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

nguồn vốn ngân sách huyện;  

Ủy ban nhân dân xã trình Hội đồng nhân dân xã về việc giao kế hoạch vốn đầu tư 

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi năm 2025, cụ thể như sau: 

1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên 

địa bàn xã: 

(Có phụ lục 01 kèm theo) 

2. Dự án 4: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn 

với phát triển du lịch: 

(Có phụ lục 02 kèm theo) 

Ủy ban nhân dân xã kính trình Kỳ họp thứ hai (Chuyên đề) Hội đồng nhân dân xã 

khoá I, nhiệm kỳ 2021-2026 xem xét./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu: VT, PKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đỗ Văn Đông 

28
06

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-cong-2024-so-58-2024-QH15-621645.aspx


 

 

 

 

 

 



Tổng số

Trong đó: 

phần vốn 

ngân sách 

nhà nước

NSTW NST

Thu hồi 

vốn đã 

ứng 

trước

Trả nợ 

đọng xây 

dựng cơ 

bản

Tổng 792,0 792,0 792,0 0,0 792,0 0,0 792,0

Làng Orê 2   

( 01 hộ)

KBNN KV 

XV- PGD số 

7

2025 44,0 44,0 44,0 44,0 0,0 44,0

Làng Yam

(07 hộ)

KBNN KV 

XV- PGD số 

7

2025 308,0 308,0 308,0 308,0 308,0

Làng Kép

(02 hộ)

KBNN KV 

XV- PGD số 

7

2025 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0

Làng Dun 

De ( 03 hộ)

KBNN KV 

XV- PGD số 

7

2025 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0

Làng Bẹk 

 ( 04 hộ)

KBNN KV 

XV- PGD số 

7

2025 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0

Làng Păng 

Gol-Phù 

Tiên ( 01 hộ)

KBNN KV 

XV- PGD số 

7

2025 44,0 44,0 44,0 44,0 0,0 44,0

Hỗ trợ xây 

dựng nhà ở

Mã ngành 

kinh tế (loại, 

khoản)

Thời 

gian 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành

Quyết định đầu tư dự án 

Số, ngày, 

tháng, 

năm

Tổng mức đầu tư

Tổng 

Trong đó

Phòng 

Văn hoá-

 Xã hội

Kế hoạch đầu 

tư công trung 

hạn giai đoạn 

2021-2025

Vốn đã 

giải ngân 

từ khởi 

công đến 

hết kế 

hoạch năm 

trước

Kế hoạch đầu tư công năm 2025

Phụ lục 01

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  NĂM 2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐBDTTS VÀ MN

Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

(Kèm theo Tờ trình số:         /TTr - UBND ngày        tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Ia Grai)

Đvt: Triệu đồng

STT
Nội dung/ Tên 

dự án

Địa điểm 

thực hiện

Địa điểm 

mở tài 

khoản của 

dự án 

Mã số dự án 

đầu tư

Chủ 

đầu tư

Ghi 

Chú



Nam Nữ

1 Rơ Măh Nglíu Jrai 1984 3 Làng Yam Hộ nghèo

2 Rơ Măh Hăn Jrai 1982 4 Làng Yam Hộ nghèo

3 Rơ Măh H' Nel Jrai 1984 4 Làng Yam Hộ nghèo

4 Puih H'Phim Jrai 1940 5 Làng Yam Hộ nghèo

5 Rơ Mah H NgLĩm Jrai 1961 2 Làng Yam Hộ nghèo

6 Rơ Măh Bro Jrai 1992 6 Làng Yam Hộ nghèo

7 Rơ Măh Hanh Jrai 1999 3 Làng Yam Hộ nghèo

8 Puih BLơm Jrai 1968 4 Làng Yam Hộ nghèo

9 Puih BLur Jrai 1965 9 Làng Yam Hộ nghèo

10 Rơ Mah Vít Jrai 1993 5 Làng Orê 2 Hộ nghèo

11  Puih Pó Jrai 1974 5   Làng Bẹk Hộ nghèo

12  Puih Đer Jrai 1988 4  Làng Dun De Hộ nghèo

13  Puih Yur   Jrai 1991 4 Làng Bẹk Hộ nghèo

14  Rơ Châm Veo Jrai 1972 7 Păng Gol-Phù Tiên Hộ nghèo

15  Rơ Châm Ưn   Jrai 2000 3 Làng Dun De Hộ nghèo

16  Ksor Brih Jrai 1945 3 Làng Dun De Hộ nghèo

17  Rơ Châm Avép Jrai 1984 5 Làng Bẹk Hộ nghèo

18  Puih Dáo Jrai 1979 4  Làng Bẹk Hộ nghèo

Đối tượng Ghi chú
Năm sinh

Stt Họ và tên Dân tộc
Số người 

trong hộ

Địa chỉ

 thường trú



Phụ lục 02

Tổng số

Trong đó: 

Phần vốn 

NSNN

NSTW NST NSH NSX

Vốn huy động

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

01
Nhà rông văn 

hoá làng Kép

Làng Kép, xã Ia 

Grai
KBNN Ia Grai 160-161 2025

Quyết định số 

211/QĐ-

UBND ngày 

29/9/2022 của 

UBND Thị trấn Ia 

Kha

838,243 838,243 838,243 838,243 566,353 271,890

Dự kiến Ban 

quản lý dự án 

đầu tư (nếu 

chuyển về xã)

Vốn đã bố trí 

từ khởi công 

đến hết năm 

2024

Kế hoạch đầu tư công năm 2025

Chủ đầu tư Ghi Chú

Số, ngày, tháng, 

năm

Tổng mức đầu tư

Tổng

Trong đó

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐBDTTS VÀ MN

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng ĐBDTTS &MN và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc

Đvt:  Triệu đồng

STT
Nội dung/ 

Tên dự án
Địa điểm XD

Địa điểm mở 

tài khoản của 

dự án

Mã số dự án 

đầu tư

Mã ngành 

kinh tế (loại, 

khoản)

Thời gian 

khởi công và 

hoàn thành

Quyết định đầu tư dự án

(Kèm theo Tờ trình số:         /TTr - UBND ngày        tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Ia Grai)

Kế hoạch đầu 

tư công trung 

hạn giai đoạn 

2021-2025



   ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         XÃ IA GRAI                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

   Số:         /TTr-UBND               Ia Grai, ngày       tháng 8 năm 2025 

 

 

NGHỊ QUYẾT  

Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển  

kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ IA GRAI  

KHÓA I  – KỲ HỌP THỨ HAI  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; 

 Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 26/7/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 26/7/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Gia 

Lai; 

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 22/7/2025 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Gia Lai về điều chỉnh  kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Gia Lai. 

  

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1: Giao kế hoạch vốn đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 các nội dung 

cụ thể như sau:  

1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh 

(Có phụ lục 01 kèm theo) 

2. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong 

vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc 

(Có phụ lục 02 kèm theo) 

Điều 2: Tổ chức thực hiện 

1. Giao Uỷ ban nhân dân xã tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu 

Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân xã và các cơ quan có liên quan theo 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-cong-2024-so-58-2024-QH15-621645.aspx


 

 

 

 

 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao giám sát thực hiện Nghị quyết này theo 

quy định. 

Nghị quyết ngày đã được Hội đồng nhân dân xã Ia Grai khoá I, kỳ họp thứ hai 

thông qua ngày ..../8/2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Thường trực Đảng uỷ; 

-  Thường trực UBMTTQVN xã; 

- Các vị ĐB HĐND xã; 

- Lưu: VT, PKT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Ngọc Quý 

 



 

    ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         XÃ IA GRAI                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Số:          /TTr-UBND           Ia Grai, ngày       tháng 8 năm 2025 

TỜ TRÌNH 

Về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện  

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội  

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 
 

  

                          Kính gửi: Kỳ họp thứ Hai (chuyên đề), HĐND xã khóa I. 
 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ, về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Giai 

đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương 

và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết định số 

18/2023/QĐ-TTg, ngày 1/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung và 

bãi bỏ một số điều của Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Uỷ ban Dân 

tộc về việc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Thông tư số 

02/2023/TT-UBDT ngày 21/8/2023 của Ủy ban Dân tộc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 về hướng dẫn thực hiện 

một số dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025; 

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ 

Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn 

ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021- 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 22/7/2025 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Gia Lai về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia cho các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

25 06



 

Ủy ban nhân dân xã trình Hội đồng nhân dân xã xem xét, quyết nghị thông 

qua phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025, cụ thể như 

sau: 

Tổng kế hoạch vốn năm 2025 phân bổ: 1.443 triệu đồng.  

Trong đó:  - Ngân sách trung ương: 1.380 triệu đồng 

- Ngân sách địa phương: 63 triệu đồng: 

+ Ngân sách tỉnh: 0 đồng 

+ Ngân sách xã: 63 triệu đồng 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

 Ủy ban nhân dân xã kính trình Kỳ họp thứ Hai (chuyên đề), Hội đồng 

nhân dân xã xem xét./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu: VT, PKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đỗ Văn Đông 

 

 

  



ĐVT: Triệu đồng

Nội dung 

3: Hỗ trợ 

chuyển 

đổi nghề

Nội dung 4: 

Hỗ trợ nước 

sinh hoạt 

phân tán

Nội dung 3-

Tiểu dự án 2: 

Thúc đẩy khởi 

sự kinh doanh, 

khởi nghiệp và 

thu hút đầu tư 

Nội dung 1-

TDA2: Bồi 

dưỡng kiến 

thức dân 

tộc

Tiểu dự án 3: 

Dự án phát 

triển giáo dục 

nghề nghiệp 

và giải quyết 

việc làm cho 

Tiểu dự án 4: 

Đào tạo nâng 

cao năng lực 

cho cộng 

đồng và cán 

bộ triển khai 

Tổng cộng        1.443      1.380            63           260                   93           337              21                       -           180           29               42                 157                   48         81             7           44             2                   132                     4        6            -     

1 Phòng Kinh tế           717         696            21   260 93 337       21 -                  6 0

2 Ban quản lý dự án ĐTXD           209         180            29   -                  180 29

3 Phò̀̀̀ ng Văn hoá- Xã họi           293         291              2   42           157 48                44 2

4 Uỷ ban MTTQ xã           224         213            11   81      7 132 4

Phụ lục số 02

PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-UBND ngày      /8/2025 của UBND xã Ia Grai)

Tiểu dự án 3: 

Kiểm tra, giám 

sát, đánh giá, 

đào tạo, tập 

huấn tổ chức 

thực hiện 

NSTW
Ngân sách 

xã
NSTW NSTW NSTW NSTW NSTW

TT Các đơn vị 

Tổng cộng Chương trình

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

NSTW
Ngân 

sách xã
Tổng vốn NSTW

Ngân 

sách xã
NSTW NSTW NSTW

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn 

vinh điển hình tiên tiến, phát 

huy vai trò của người có uy 

tín; phổ biến, giáo dục pháp 

luật, trợ giúp pháp lý và tuyên 

truyền, vận động đồng bào; 

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận 

động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm 

tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện 

Chương trình

Dự án 9: Đầu tư 

phát triển

nhóm DTTS còn 

nhiều khó khăn và 

khó khăn đặc thù

Tiểu Dự án 2: 

Giảm thiểu tình 

trạng tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết 

thống trong vùng 

đồng bào 

Nội dung 1 - Tiểu 

dự án 1: Đầu tư 

CSHT thiết 

yếu,phục vụ sản 

xuất, đời sống 

trong vùng ĐB 

NSTW Ngân sách xã
Ngân 

sách xã
NSTW

Ngân 

sách xã

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, 

lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm 

năng, thế mạnh của các vùng miền để 

sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

Dự án 4: Đầu tư 

cơ sở hạ tầng thiết 

yếu, phục vụ sản 

xuất, đời sống 

trong vùng đồng 

bào DTTS&MN

Dự án 1: Giải quyết tình 

trạng thiếu đất ở, nhà ở, 

đất sản xuất, nước sinh 

hoạt

Dự án 8: Thực 

hiện bình đẳng 

giới và giải quyết 

những vấn đề 

cấp thiết đối với 

phụ nữ và trẻ em

Nội dung 1-Tiểu dự 

án 2: Hỗ trợ phát triển 

sản xuất theo chuỗi 

giá trị

Ngân 

sách xã

SAO Y; VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN; Thời gian ký: 2025-08-06T11:22:03+07:00



Phụ lục số 01

NS cấp tỉnh NS xã

Tổng kinh phí 1.443 1.380 63 0 63

1
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà

ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
353 353

1.1 Nội dung 3: Hỗ trợ chuyển đổi nghề 260 260

1.2 Nội dung 4: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 93 93

2
Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định

dân cư ở những nơi cần thiết
0 0

3

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp

bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của

các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo

chuỗi giá trị

358 337 21 0 21

3.1

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp

bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu

nhập cho người dân

0 0

3.2
Tiểu dự án 2 - Nội dung 1: Hỗ trợ phát triển sản

xuất theo chuỗi giá trị
358 337 21 21

3.3

Tiểu dự án 2 - Nội dung 3: Thúc đẩy khởi sự

kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

0

4

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục

vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào

dân tộc thiểu số và miền núi

209 180 29 29

4.1

Tiểu dự án 1 - Nội dung 1: Đầu tư chính sách hạ

tầng thiết yếu,phục vụ sản xuất, đời sống trong

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

209 180 29 29

5
Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao

chất lượng nguồn nhân lực
247 247 0 0 0

5.1
Tiểu dự án 2 - Nội dung 1: Bồi dưỡng kiến thức

dân tộc
42 42

5.2
Tiểu dự án 2 - Nội dung 2: Đào tạo dự bị đại

học, đại học, sau đại học
0 0

5.3

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề

nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động

vùng DTTS&MN

157 157

5.4

Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho

cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở

các cấp

48 48

6

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa

truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số

gắn với phát triển du lịch

0 0 0 0

Tổng Nguồn NSTW NSĐP
Bao gồm

PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CT  MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG 

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-UBND ngày      /8/2025 của UBND xã Ia Grai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Tên Dự án

Tổng vốn sự nghiệp



NS cấp tỉnh NS xã
Tổng Nguồn NSTW NSĐP

Bao gồmSTT Tên Dự án

Tổng vốn sự nghiệp

7

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng

cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số;

phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

0 0 0 0

8

Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải

quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ

và trẻ em

88 81 7 0 7

9
Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu

số còn nhiều khó khăn và khó khăn đặc thù
46 44 2 0 2

9.1

Tiểu Dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và

hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào

dân tộc thiểu số và miền núi

46 44 2 0 2

10

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền

núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức

thực hiện Chương trình

142 138 4 0 4

10.1

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình

tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín;

phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và

tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông

phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng

thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

136 132 4 0 4

10.3
Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào

tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình
6 6 0 0 0

Ghi chú:  Chi tiết phân bổ tại Phụ lục số 02



 

    HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          XÃ IA GRAI                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

        Số:         /NQ-HĐND                Ia Grai, ngày      tháng 8 năm 2025 
  

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ IA GRAI 

KHÓA I, KỲ HỌP THỨ HAI (CHUYÊN ĐỀ) 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ, về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Giai 

đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương 

và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết định số 

18/2023/QĐ-TTg, ngày 1/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung và 

bãi bỏ một số điều của Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 

năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Uỷ ban Dân 

tộc về việc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Thông tư số 

02/2023/TT-UBDT ngày 21/8/2023 của Ủy ban Dân tộc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 về hướng dẫn thực 

hiện một số dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025; 

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ 

Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn 

ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021- 2025; 

  DỰ THẢO 



 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 22/7/2025 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Gia Lai về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia cho các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

Xét Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 06/8/2025 của Ủy ban nhân dân xã Ia 

Grai về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 

2025; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân xã và 

ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp thứ hai 

(chuyên đề), HĐND xã khóa I. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025, 

cụ thể như sau: 

Tổng kế hoạch vốn năm 2025 phân bổ: 1.443 triệu đồng.  

Trong đó:   

- Ngân sách trung ương: 1.380 triệu đồng 

- Ngân sách địa phương: 63 triệu đồng: 

+ Ngân sách tỉnh: 0 đồng 

+ Ngân sách xã: 63 triệu đồng 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết 

này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Ia Grai khóa I, Kỳ họp thứ 

Hai (chuyên đề) thông qua ngày    tháng 8 năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                        CHỦ TỊCH 
- Thường trực HĐND tỉnh;                                                             

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- TĐB HĐND tỉnh tại xã; 

- Thường trực Đảng ủy;  

- Thường trực HĐND xã 

- UBND xã;        Lê Ngọc Quý 

- UBMTTQVN xã;                                                                       
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;                                               

- Các vị ĐB HĐND xã;  

- Lưu VT. 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  XÃ IA GRAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: /TTr-UBND                   Ia Grai, ngày     tháng 8 năm 2025 

TỜ TRÌNH 

Về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục 

 tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 
 

 

Kính gửi: Kỳ họp thứ Hai (chuyên đề), HĐND xã khóa I. 
 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn 

đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài 

chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách 

nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 22/7/2025 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Gia Lai về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia cho các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

Ủy ban nhân dân xã trình Hội đồng nhân dân xã xem xét về việc thông qua phân 

bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc giảm nghèo bền vững năm 

2025, cụ thể như sau: 

Tổng kế hoạch vốn năm 2025 phân bổ: 1.663 triệu đồng.  

Trong đó:  - Ngân sách trung ương: 1.515 triệu đồng 

- Ngân sách địa phương: 148 triệu đồng: 

+ Ngân sách tỉnh: 0 đồng 

+ Ngân sách xã: 148 triệu đồng 

(phụ lục chi tiết kèm theo) 

Ủy ban nhân dân xã kính trình Kỳ họp thứ Hai (chuyên đề), HĐND xã khóa I xã 

xem xét./. 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu: VT, PKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đỗ Văn Đông 
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NS cấp tỉnh NS xã

Tổng cộng 1.663 1.515 148 148

1 Dự án 2. Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo 643 585 58 58

2 Dự án 3. Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng 159 145 14 14

2,1 Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp 159 145 14 14

2,2 Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng

3 Dự án 4. Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững 754 687 67 67

3,1 Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn 482 440 42 42

3,2 Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững 272 247 25 25

4 Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

4,1 Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin

4,2 Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều

5 Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình 107 98 9 9

5,1 Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình 59 54 5 5

5,2 Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá 48 44 4 4

Phụ lục 1

Tổng vốn sự nghiệp 

PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2025 

Tổng NSTW NSĐP

Bao gồm

(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-UBND ngày      /8/2025 của UBND xã Ia Grai)

Tên Dự ánSTT

ĐVT: Triệu đồng

SAO Y; VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN; Thời gian ký: 2025-08-06T11:33:37+07:00



NSTW  NS xã NSTW  NS xã NSTW  NS xã NSTW  NS xã NSTW  NS xã NSTW  NS xã NSTW  NS xã

Tổng 1.663 1.515 148 585 58 145 14 0 0 440 42 247 25 54 5 44 4

1 Phòng Kinh  tế 861 784 77 585 58 145 14 54 5

2 Phòng Văn hoá - Xã hội 754 687 67 440 42 247 25

3 Uỷ ban MTTQ xã 48 44 4 44 4

Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc 

làm bền vững 

Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện 

dinh dưỡng 

Tổng vốn 

sự nghiệp 

năm 2025

Trong đó

Dự án 2: Đa dạng hóa 

sinh kế, phát triển mô 

hình giảm nghèo 

STT Tiểu dự án 2: Cải 

thiện dinh dưỡng 

Tiểu dự án 1: Nâng cao 

năng lực thực hiện 

Chương trình

Trong đó

NSTW  NS xã

Tiểu dự án 1: Hỗ trợ 

PTSX trong lĩnh vực 

nông nghiệp 

Tiểu dự án 2: Giám 

sát, đánh giá 

Chương trình

Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh 

giá Chương trình 

Phụ lục 02

PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2025 

(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-UBND ngày      /8/2025 của UBND xã Ia Grai)

ĐVT: triệu đồng

TDA1: Phát triển giáo 

dục dục nghề nghiệp 

vùng nghèo, vùng khó 

khăn

TDA3: Hỗ trợ việc 

làm bền vững 

Đơn vị

SAO Y; VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN; Thời gian ký: 2025-08-06T11:33:09+07:00



 

    HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          XÃ IA GRAI                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

        Số:         /NQ-HĐND                Ia Grai, ngày      tháng 8 năm 2025 
  

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc Phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững năm 2025 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ IA GRAI 

KHÓA I, KỲ HỌP THỨ HAI (CHUYÊN ĐỀ) 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương 

và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 
đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài 

chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 

sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 
2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 22/7/2025 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Gia Lai về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục 
tiêu quốc gia cho các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

Xét Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 06/8/2025 của Ủy ban nhân dân xã Ia 

Grai về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững năm 2025; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Hội đồng nhân dân xã và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện tại Kỳ họp thứ hai (chuyên đề), HĐND xã khóa I. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững năm 2025, cụ thể như sau: 

Tổng kế hoạch vốn năm 2025 phân bổ: 1.663 triệu đồng.  

  DỰ THẢO 



 

Trong đó:  - Ngân sách trung ương: 1.515 triệu đồng 

- Ngân sách địa phương: 148 triệu đồng: 

+ Ngân sách tỉnh: 0 đồng 

+ Ngân sách xã: 148 triệu đồng 

(phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết 

này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Ia Grai khóa I, Kỳ họp thứ 

Hai (chuyên đề) thông qua ngày    tháng 8 năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                      CHỦ TỊCH 
- Thường trực HĐND tỉnh;                                                             

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- TĐB HĐND tỉnh tại xã; 

- Thường trực Đảng ủy;  

- Thường trực HĐND xã 

- UBND xã;                Lê Ngọc Quý 

- UBMTTQVN xã;                                                                       
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;                                               

- Các vị ĐB HĐND xã;  

- Lưu VT. 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   XÃ IA GRAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: /TTr-UBND                   Ia Grai, ngày     tháng 8 năm 2025 

TỜ TRÌNH 

Về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình  

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 

 

Kính gửi: Kỳ họp thứ Hai (chuyên đề), HĐND xã khóa I. 
 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025; Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính 

quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách 

nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 22/7/2025 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Gia Lai về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia cho các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Nghị quyết số 201/NQ-HĐND ngày 19/3/2025 của HĐND huyện Ia 

Grai về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới năm 2025; 

Ủy ban nhân dân xã trình Hội đồng nhân dân xã xem xét về việc phân bổ 

vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

năm 2025, cụ thể như sau:  

1. Tổng kế hoạch vốn năm 2025 tỉnh giao sau sáp nhập: 108 triệu đồng.  

Trong đó:  - Ngân sách trung ương: 68 triệu đồng 

- Ngân sách địa phương: 40 triệu đồng: 

+ Ngân sách tỉnh: 40 triệu đồng 

+ Ngân sách xã: 0 triệu đồng 

 2. Kế hoạch vốn năm 2025, ngân sách huyện giao trước sáp nhập: 398 triệu 

đồng. 

Trong đó:  - Ngân sách trung ương: 0 triệu đồng 

- Ngân sách địa phương: 398 triệu đồng: 

+ Ngân sách tỉnh: 0 đồng 
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+ Ngân sách xã: 398 triệu đồng 

                                  (Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Ủy ban nhân dân xã kính trình Kỳ họp thứ Hai (chuyên đề), HĐND xã 

khóa I xem xét./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu: VT, PKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đỗ Văn Đông 
 

 



NS cấp tỉnh NS xã

Tổng cộng 506 68 438 40 398

1
Nội dung thành phần số 2: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, 

hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền
398 0 398 398

2
Nội dung thành phần số 9: Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của MTTQVB 

và các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng nông thôn mới
20 0 20 20 0

Nội dung 1: Chi tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng 

nông thôn mới
20 0 20 20 0

3
Nội dung thành phần số 10: Giữ vững quôc phòng, an ninh và trật tự xã hội 

nông thôn  
45 45 0 0 0

-
Xây dựng, củng cố, duy trì, sơ kết, tổng kết nhân rộng mô hình, điển hình về đảm bảo 

ANTT xây dựng NTM
45 45 0 0 0

4

Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện 

chương trình; nâng cao năng lực, truyền thông xây dựng nông thôn mới; thực 

hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

43 23 20 20 0

- Nôi dung 1: Kinh phí theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch nông thôn 20 0 20 20

- Kinh phí quản lý chương trình 11 11 0

-
Chi đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông 

thôn mới
0 0 0

- Chi truyền thông, tuyên truyền chương trình nông thôn mới 12 12 0

Bao gồm

(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-UBND ngày      /8/2025 của UBND xã Ia Grai)

Phụ lục 1

PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

NÔNG THÔN MỚI NĂM 2025 

ĐVT: Triệu đồng

STT Tên Dự án

Tổng vốn sự nghiệp 

Tổng NSTW NSĐP

SAO Y; VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN;
Thời gian ký: 2025-08-06T11:52:48+07:00



Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung thành phần số 2: 

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 

KINH TẾ - XÃ HỘI, CƠ 

BẢN ĐỒNG BỘ, HIỆN ĐẠI, 

ĐẢM BẢO KẾT NỐI NÔNG 

THÔN - ĐÔ THỊ VÀ KẾT 

NỐI CÁC VÙNG MIỀN

Tiếp tục hoàn thiện và nâng 

cao hệ thống hạ tầng giao 

thông trên địa bàn xã, hạ 

tầng giao thông kết nối liên xã

Kinh phí quản 

lý chương 

trình

Chi đào tạo, tập 

huấn nâng cao 

năng lực đội ngũ 

cán bộ làm công 

tác xây dựng 

nông thôn mới

Chi truyền 

thông, tuyên 

truyền chương 

trình nông thôn 

mới

Ngân sách xã

Ngân 

sách 

Trung 

ương

Ngân 

sách tỉnh

Ngân 

sách xã

Ngân 

sách 

Trung 

ương

Ngân 

sách tỉnh

Ngân 

sách xã

Ngân sách 

Trung ương
Ngân sách tỉnh

Ngân sách 

Trung ương

Ngân sách Trung 

ương

Ngân sách 

Trung ương

1 Ban quản lý dự án ĐTXD                       398           -          -   398        398                            

2 Phòng Kinh tế                         20           -          20 -        20            

3
Văn phòng HĐND và 

UBND xã
                        11          11        -   -        11            

4 Công an xã                         45          45        -   -        45      

5 Trung tâm VHTT và TT                         32          12        20 -        20       12             

506                      68         40      398        398                            -      20       -      45      -     -    -           20            11            -              12             Tổng cộng

Tổng cộng Ghi chú

Ngân sách 

Trung 

ương

Ngân 

sách tỉnh

Ngân sách

 xã

Xây dựng, củng cố, duy trì, sơ 

kết, tổng kết nhân rộng mô 

hình, điển hình về đảm bảo 

ANTT xây dựng NTM

PHỤ LỤC PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP CTMTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2025

STT
Địa bàn/

 Đơn vị

Trong đó:

Nội dung thành phần số 10: 

GIỮ VỮNG QUÔC PHÒNG, 

AN NINH VÀ TRẬT TỰ XÃ 

HỘI NÔNG THÔN  

Nội dung thành phần số 11: 

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC 

GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH; NÂNG CAO NĂNG 

LỰC, TRUYỀN THÔNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI; THỰC HIỆN PHONG 

TRÀO THI ĐUA CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-UBND ngày      /8/2025 của UBND xã Ia Grai)

Nội dung thành phần số 9: NÂNG 

CAO CHẤT LƯỢNG, PHÁT 

HUY VAI TRÒ CỦA MTTQVN 

VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH 

TRỊ XÃ HỘI TRONG XÂY 

DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Nội dung 1: Chi tổ chức lấy ý 

kiến sự hài lòng của người dân về 

kết quả xây dựng nông thôn mới

Nôi dung 1: Kinh phí theo dõi, 

đánh giá Bộ chỉ số nước sạch 

nông thôn

SAO Y; VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN; Thời gian ký: 2025-08-06T11:52:56+07:00



 

    HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          XÃ IA GRAI                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

        Số:         /NQ-HĐND                Ia Grai, ngày      tháng 8 năm 2025 
  

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

nông thôn mới năm 2025 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ IA GRAI 

KHÓA I, KỲ HỌP THỨ HAI (CHUYÊN ĐỀ) 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025; Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính 

quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách 

nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 22/7/2025 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Gia Lai về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia cho các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Nghị quyết số 201/NQ-HĐND ngày 19/3/2025 của HĐND huyện 

Ia Grai về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới năm 2025; 

Xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 06/8/2025 của Ủy ban nhân dân xã Ia 

Grai về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững năm 2025; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Hội đồng nhân dân xã và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện tại Kỳ họp thứ hai (chuyên đề), HĐND xã khóa I. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

nông thôn mới năm 2025, cụ thể như sau: 

1. Tổng kế hoạch vốn năm 2025 tỉnh giao sau sáp nhập: 108 triệu đồng.  

Trong đó:   

- Ngân sách trung ương: 68 triệu đồng 

- Ngân sách địa phương: 40 triệu đồng: 

  DỰ THẢO 



 

+ Ngân sách tỉnh: 40 triệu đồng 

+ Ngân sách xã: 0 triệu đồng 

 2. Kế hoạch vốn năm 2025, ngân sách huyện giao trước sáp nhập: 398 

triệu đồng. 

Trong đó:   

- Ngân sách trung ương: 0 triệu đồng 

- Ngân sách địa phương: 398 triệu đồng: 

+ Ngân sách tỉnh: 0 đồng 

+ Ngân sách xã: 398 triệu đồng 

                                  (Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết 

này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Ia Grai khóa I, Kỳ họp thứ 

Hai (chuyên đề) thông qua ngày    tháng 8 năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                      CHỦ TỊCH 
- Thường trực HĐND tỉnh;                                                             

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- TĐB HĐND tỉnh tại xã; 

- Thường trực Đảng ủy;  

- Thường trực HĐND xã 

- UBND xã;        Lê Ngọc Quý 

- UBMTTQVN xã;                                                                       
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;                                               

- Các vị ĐB HĐND xã;  

- Lưu VT. 


